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Chủ đề 1: CÂN BẰNG HÓA HỌC
Bài 1: MỞ ĐẦU VỀ CÂN BẰNG HÓA HỌC 
Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11
Thời gian thực hiện: tiết
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. MỤC TIÊU
1) Kiến thức
Học xong bài này, học sinh có thể:
– Trình bày được khái niệm phản ứng thuận nghịch và trạng thái cân bằng của một phản ứng thuận nghịch.
– Viết được biểu thức hằng số cân bằng (KC) của phản ứng thuận nghịch.
– Thực hiện được thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ tới chuyển dịch cân bằng.
– Vận dụng được nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier (Lơ Sa-tơ-li-ê) để giải thích ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ, áp suất đến cân bằng hóa học.
2) Năng lực
a) Năng lực chuyên biệt
–  Năng lực nhận thức hóa học: 
(1) Biết được khái niệm phản ứng thuận nghịch và trạng thái cân bằng hóa học.
(2) Biết được khái niệm hằng số cân bằng (KC) của phản ứng thuận nghịch.
(3) Biết được các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học.
–  Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: 
(4) Tính toán được hằng số cân bằng (KC) của một số phản ứng thuận nghịch.
(5) Thực hiện được thí nghiệm nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ tới chuyển dịch cân bằng.
(6) Giải thích được sự ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ, áp suất đến cân bằng hóa học.
–  Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học: 
(7) Quan sát và mô tả những cân bằng hóa học xảy ra trong tự nhiên.
b) Năng lực chung
–  Năng lực tự chủ và tự học: 
(8) Có ý thức tự tìm hiểu bài học trước khi đến lớp.
–  Năng lực giao tiếp và hợp tác:
(9) Hợp tác với các thành viên trong lớp, với giáo viên trong quá trình tìm hiểu kiến thức.
–  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
(10) Tự tìm hiểu và tự giải thích những kiến thức về cân bằng hóa học trong cuộc sống.
3) Phẩm chất
–  Yêu nước: 
(11) Nhận biết được vẻ đẹp hài hòa cân bằng của tự nhiên.
–  Trách nhiệm: 
(12) Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao đúng tiến độ.
–  Trung thực: 
(13) Trung thực trình bày các kết quả thu thập được.
–  Chăm chỉ: 
(14) Tích cực trong các nhiệm vụ học tập của cá nhân, của tập thể.
–  Nhân ái: 
(15) Chú ý quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập với các thành viên.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

	Giáo viên
	Học sinh

	Máy tính, mô hình, tranh ảnh.
	Chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp






III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Dẫn dắt vào bài học.
b) Nội dung: Yêu cầu HS tìm hiểu nội dung trong logo mở đầu và trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: Khi màu hỗn hợp không thay đổi thì phản ứng vẫn đang xảy ra.
d) Tổ chức thực hiện: 
– GV yêu cầu HS tìm hiểu nội dung trong logo mở đầu.
– HS đọc SGK và tìm hiểu.
– GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời.
– GV nhận xét, chốt kiến thức và dẫn dắt vào bài học.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: HS biết được các khái niệm về phản ứng thuận nghịch, cân bằng hóa học, hằng số cân bằng (KC) và các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng hóa học.
b) Nội dung: HS làm việc với SGK, trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS trình bày được:
– Khái niệm phản ứng thuận nghịch và cân bằng hóa học.
– Biểu thức tính hằng số cân bằng và ý nghĩa của hằng số cân bằng.
– Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học và giải thích được sự ảnh hưởng đó theo nguyên lí Le Chatelier.
d) Tổ chức thực hiện: 
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về Khái niệm phản ứng thuận nghịch
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS: 
(1) tìm hiểu Ví dụ 1 (Tr5); 
(2) trả lời logo hỏi 1; 
(3) trả lời logo vận dụng 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc SGK và chuẩn bị các câu trả lời.
GV theo dõi các HS hoạt động, hỗ trợ khi cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi các HS đứng tại chỗ trình bày bằng lời nói.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và kết luận.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về Khái niệm về trạng thái cân bằng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS: 
(1) tìm hiểu Ví dụ 2 (Tr7); 
(2) trả lời logo hỏi 2, 3, 4.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc SGK và chuẩn bị các câu trả lời.
GV theo dõi các HS hoạt động, hỗ trợ khi cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi các HS đứng tại chỗ trình bày bằng lời nói.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và kết luận.
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu về Biểu thức hằng số cân bằng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS: 
(1) Đọc mục 1 (Tr9) 
(2) Làm logo hỏi 5 (Tr9) vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc SGK và chuẩn bị các câu trả lời.
GV theo dõi các HS hoạt động, hỗ trợ khi cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi 2 HS lên bảng trình bày và viết ra các nội dung đã yêu cầu.
HS lên bảng trình bày viết theo yêu cầu của GV.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và kết luận.
Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu về ý nghĩa của biểu thức hằng số cân bằng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS: 
(1) Đọc mục 2 (Tr9-Tr10) 
(2) Làm logo vận dụng 2 (Tr9) vào vở.
(3) Trả lời logo luyện tập 2 (Tr10).
(4) Làm logo hỏi 6 (Tr10) vào vở.
(5) Làm logo luyện tập 3 (Tr11) vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc SGK và chuẩn bị các câu trả lời.
GV theo dõi các HS hoạt động, hỗ trợ khi cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày bằng lời về ý nghĩa của biểu thức hằng số cân bằng.
GV kiểm tra việc làm bài của một số HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và kết luận.
Nhiệm vụ 5: Tìm hiểu về Ảnh hưởng của nhiệt độ tới cân bằng hóa học
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS: 
(1) Xem mô phỏng thí nghiệm 1 (Tr11) và nêu nhận xét.
(2) Trả lời logo hỏi 7 (Tr11).
(3) Xem mô phỏng thí nghiệm 2 (Tr12) và thảo luận.
(4) Trả lời logo luyện tập 4 (Tr11).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS xem mô phỏng, đọc SGK và chuẩn bị các câu trả lời.
GV theo dõi các HS hoạt động, hỗ trợ khi cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày bằng lời.
GV kiểm tra việc làm bài của một số HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và kết luận.
Nhiệm vụ 6: Tìm hiểu về Nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS: 
(1) HS đọc mục 2 (Tr12) và nêu nội dung nguyên lí.
(2) Trả lời logo luyện tập 5 (Tr12).
(3) Trả lời logo hỏi 8 (Tr12).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc SGK và chuẩn bị các câu trả lời.
GV theo dõi các HS hoạt động, hỗ trợ khi cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày bằng lời.
GV kiểm tra việc làm bài của một số HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức trong bài học.
b) Nội dung: HS hoàn thành các bài tập GV giao.
c) Sản phẩm: Câu trả lời, bài làm của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV giao câu hỏi và bài tập cho HS.
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS chuẩn bị các câu hỏi, bài tập được giao.
GV theo dõi các HS hoạt động, hỗ trợ khi cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày bằng lời.
GV gọi HS lên bảng trình bày viết.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, kết luận và đánh giá cho điểm.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Tìm hiểu cân bằng hóa học trong tự nhiên.
b) Nội dung: HS tìm hiểu những hiện tượng cân bằng hóa học trong tự nhiên xung quanh.
c) Sản phẩm: HS sưu tầm các tài liệu, tranh ảnh, mô phỏng những hiện tượng cân bằng hóa học trong tự nhiên xung quanh.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV yêu cầu HS khai thác thông tin trên mạng internet, các hiện tượng, quá trình xảy ra trong tự nhiên có liên quan đến cân bằng hóa học, kèm các tranh ảnh, video, mô phỏng để thêm sinh động.
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Chủ đề 1: CÂN BẰNG HÓA HỌC
Bài 2: SỰ ĐIỆN LI TRONG DUNG DỊCH NƯỚC
THUYẾT BRØSTED - LOWRY VỀ ACID - BASE
Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11
Thời gian thực hiện: tiết
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. MỤC TIÊU
1) Kiến thức
Học xong bài này, học sinh có thể:
– Nêu được khái niệm sự điện li, chất điện li, chất không điện li.
– Trình bày được thuyết Brønsted - Lowry (Brôn-stet - Lau-ri) về acid - base.

– Trình bày được ý nghĩa thực tiễn cân bằng trong dung dịch nước của ion 
2) Năng lực
a) Năng lực chuyên biệt
–  Năng lực nhận thức hóa học: 
(1) Biết được khái niệm sự điện li, chất điện li, chất không điện li.
(2) Biết được nội dung thuyết Brønsted - Lowry (Brôn-stet - Lau-ri) về acid - base.
–  Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: 
(3) Viết được phương trình điện li của chất điện li.
(4) Chứng minh được chất điện li, chất không điện li.
(5) Viết được phương trình điện li của các acid - base.
(6) Chứng minh được chất acid - chất base dựa vào phương trình điện li.
(7) Tính toán được hằng số cân bằng (KC) của một số phản ứng thuận nghịch.
–  Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học: 
(8) Tìm hiểu và biết được những chất acid - chât base xung quanh tự nhiên.
b) Năng lực chung
–  Năng lực tự chủ và tự học: 
(9) Có ý thức tự tìm hiểu bài học trước khi đến lớp.
–  Năng lực giao tiếp và hợp tác:
(10) Hợp tác với các thành viên trong lớp, với giáo viên trong quá trình tìm hiểu kiến thức.
–  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
(11) Tự tìm hiểu và tự giải thích những ứng dụng của sự điện li trong thực tiễn.
3) Phẩm chất
–  Yêu nước: 
(12) Nhận biết tìm hiểu được sự phân li acid - base xảy ra rong tự nhiên.
–  Trách nhiệm: 
(13) Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao đúng tiến độ.
–  Trung thực: 
(14) Trung thực trình bày các kết quả thu thập được.
–  Chăm chỉ: 
(15) Tích cực trong các nhiệm vụ học tập của cá nhân, của tập thể.
–  Nhân ái: 
(16) Chú ý quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập với các thành viên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

	Giáo viên
	Học sinh

	Máy tính, mô hình, tranh ảnh.
	Chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp.







III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Dẫn dắt HS vào bài học tìm hiểu kiến thức mới.
b) Nội dung: HS tìm hiểu và trả lời logo mở đầu trang 13 SGK.
c) Sản phẩm: Nêu được sự khác nhau về sự phân li của hai dung dịch.
d) Tổ chức thực hiện: 
– GV yêu cầu HS tìm hiểu và trả lời câu hỏi trong logo mở đầu.
– HS tìm hiểu theo SGK.
– GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trả lời.
– GV yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung rồi kết luận và dẫn dắt vào bài học.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: HS biết được khái niệm sự điện li, chất điện li, chất không điện li; chứng minh được các chất acid - base và viết được sự điện li của chúng.
b) Nội dung: HS tìm hiểu SGK.
c) Sản phẩm: HS nêu được các khái niệm sự điện li, chất điện li, chất không điện li; chứng minh được các chất acid - base và viết được sự điện li của chúng.
d) Tổ chức thực hiện: 
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về sự điện li
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc mục I trang 15 SGK, tìm hiểu thí nghiệm được mô tả và Hình 2.2 trang 15 SGK.
– GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong logo hỏi 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS đọc SGK, tự trả lời hoặc thảo luận để trả lời logo hỏi 1.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– HS đứng tại chỗ trình bày.
– HS khác có thể bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
– GV nhận xét, chốt kiến thức.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về chất điện li và chất không điện li
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS tìm hiểu trả lời câu hỏi trong logo luyện tập 1, 2.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS đọc SGK, tự trả lời hoặc thảo luận để trả lời logo luyện tập 1, 2.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– HS đứng tại chỗ trình bày.
– HS khác có thể bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
– GV nhận xét, chốt kiến thức.
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu về thuyết Brønsted - Lowry (Brôn-stet - Lau-ri) về acid - base.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trang 17 SGK và nêu khái niệm acid - base.
– GV yêu cầu HS cho ví dụ minh họa.
– GV yêu cầu HS tìm hiểu trả lời câu hỏi trong logo hỏi 2, 3.
– GV yêu cầu HS tìm hiểu trả lời câu hỏi trong logo luyện tập 3.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS đọc SGK, tự trả lời hoặc thảo luận để trả lời logo hỏi 2, 3; logo luyện tập 3.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– HS đứng tại chỗ trình bày.
– HS khác có thể bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
– GV nhận xét, chốt kiến thức.



Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu về acid mạnh/base mạnh và accid yếu/base yếu.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trang 18 SGK và nêu khái niệm acid mạnh/base, acid yếu/base yếu.
– GV yêu cầu HS cho ví dụ minh họa.
– GV yêu cầu HS tìm hiểu trả lời câu hỏi trong logo luyện tập 4.
– GV yêu cầu HS tìm hiểu trả lời câu hỏi trong logo hỏi 4.
– GV yêu cầu HS tìm hiểu trả lời câu hỏi trong logo vận dụng 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS đọc SGK, tự trả lời hoặc thảo luận để trả lời logo luyện tập 4, logo hỏi 4, logo vận dụng 1.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– HS đứng tại chỗ trình bày.
– HS khác có thể bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
– GV nhận xét, chốt kiến thức.
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Ôn tập, củng cố kiên thức trong bài học.
b) Nội dung: HS trả lời các câu hỏi trang 19 SGK và các câu hỏi của giáo viên.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành nội dung các câu hỏi.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS hoàn thành câu hỏi trang 19 SGK.
– GV yêu cầu HS hoàn thành các câu hỏi thêm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS chuẩn bị các câu hỏi, bài tập được giao.
GV theo dõi các HS hoạt động, hỗ trợ khi cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày bằng lời.
GV gọi HS lên bảng trình bày viết.
GV có thể thu vở của một số HS để chấm điểm và đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, kết luận và đánh giá cho điểm.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Vận dụng khái niệm sự điện li, acid - base vào thực tiễn xung quanh cuộc sống.
b) Nội dung: HS tìm hiểu các vấn đề sự điện li acid - base gắn liền với cuộc sống xung quanh.
c) Sản phẩm: HS sưu tầm tư liệu, tranh ảnh, video trình bày về thực tiễn sự điện li acid - base gắn liền trong cuộc sống.
d) Tổ chức thực hiện: 
– GV yêu cầu HS ở nhà, dựa trên sự hiểu biết và tìm tòi thông tin trên mạng internet để tìm hiểu thêm những thực tiến về sự điện li acid - base trong cuộc sống.


Tài liệu được chia sẻ bởi 
https://www.vnteach.com
https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/
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Chủ đề 1: CÂN BẰNG HÓA HỌC
Bài 3: pH CỦA DUNG DỊCH. CHUẨN ĐỘ ACID - BASE
Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11
Thời gian thực hiện: tiết
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. MỤC TIÊU
1) Kiến thức
Học xong bài này, học sinh có thể:
– Nêu được khái niệm và ý nghĩa của pH trong thực tiễn (liên hệ giá trị pH ở các bộ phận trong cơ thể với sức khỏe con người, pH của đất, nước tới sự phát triển của động thực vật, ...).


– Viết được biểu thức tính pH ( hoặc ) và biết cách sử dụng các chất chỉ thị để xác định pH (môi trường acid, base, trung tính) bằng các chất chỉ thị phổ biến như giấy chỉ thị màu, quỳ tím, phenolphtalein, ...).
– Nêu được nguyên tắc xác định nồng độ acid, base bằng phương pháp chuẩn độ.
– Thực hiện được thí nghiệm chuẩn độ acid - base. Chuẩn độ dung dịch base mạnh (sodium hydroxide) bằng dung dịch acid mạnh (hydrochloric acid).
2) Năng lực
a) Năng lực chuyên biệt
–  Năng lực nhận thức hóa học: 
(1) Biết được khái niệm pH và cách chuẩn độ dung dịch.
–  Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: 
(2) Tính toán được pH của một số dung dịch acid - base.
(3) Thực hiện được thí nghiệm chuẩn độ acid - base. Chuẩn độ dung dịch base mạnh (sodium hydroxide) bằng dung dịch acid mạnh (hydrochloric acid).
–  Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học: 
(4) Tìm hiểu pH của một số dung dịch liên quan đến môi trường sống của các sinh vật.
b) Năng lực chung
–  Năng lực tự chủ và tự học: 
(5) Có ý thức tự tìm hiểu bài học trước khi đến lớp.
–  Năng lực giao tiếp và hợp tác:
(6) Hợp tác với các thành viên trong lớp, với giáo viên trong quá trình tìm hiểu kiến thức.
–  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
(7) Tự tìm hiểu và tự giải thích những ứng dụng pH trong thực tiễn.
3) Phẩm chất
–  Trách nhiệm: 
(8) Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao đúng tiến độ.
–  Trung thực: 
(9) Trung thực trình bày các kết quả thu thập được.
–  Chăm chỉ: 
(10) Tích cực trong các nhiệm vụ học tập của cá nhân, của tập thể.
–  Nhân ái: 
(11) Chú ý quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập với các thành viên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

	Giáo viên
	Học sinh

	Máy tính, mô hình, tranh ảnh.
	Chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp.







III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Dẫn dắt vào bài học mới.
b) Nội dung: HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 20 SGK.
c) Sản phẩm: So sánh được vị chua giữa các giữa các loại acid.
d) Tổ chức thực hiện: 
– GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời mục logo mở đầu trong trang 20 SGK.
– HS đọc SGK và tìm kiếm câu trả lời.
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày, có thể gọi thêm các HS nhận xét, bổ sung.
– GV nhận xét, chốt và dẫn dắt vào bài học mới.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: Biết khái niệm pH, cách tính pH của dung dịch và biết cách chuẩn độ dung dịch.
b) Nội dung: HS tìm hiểu SGK, làm việc cá nhân, thảo luận nhóm.
c) Sản phẩm: HS nêu được khái niệm pH và biết cách tính pH của dung dịch, cách chuẩn độ dung dịch.
d) Tổ chức thực hiện: 
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu khái niệm về pH của dung dịch
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 20-21 SGK, nêu khái niệm pH.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 1, 2.
– GV yêu cầu HS làm logo luyện tập 1 vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu ý nghĩa của pH trong thực tiễn
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 22 SGK, nêu những ý nghĩa của pH trong thực tiễn.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 3, 4.
– GV yêu cầu HS trả lời logo vận dụng 1, 2..
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu cách xác định pH bằng chất chỉ thị
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc SGK và cho biết những chất chỉ thị thường dùng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời, kể tên các chất chỉ thị thường dùng.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu cách chuẩn độ acid - base
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc SGK và nêu khái niệm chuẩn độ.
– GV cho HS xem một số video chuẩn độ một số dung dịch thường gặp.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 3, logo vận dụng 4, 5 vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
– HS theo dõi các video chuẩn độ mà GV trình chiếu.
– HS trả lời các logo hỏi 3, logo vận dụng 4, 5.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Ôn tập, củng cố kiến thức trong bài học.
b) Nội dung: HS làm các bài tập trong trang 25 SGK và các bài tập GV giao thêm.
c) Sản phẩm: HS trình bày bài làm bằng lời hoặc trình bày trên bảng, trong vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm các bài tập trong trang 25 SGK và các bài tập GV giao thêm.
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS thực hiện nhiệm vụ làm các bài tập được giao.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Mở rộng, vận dụng kiến thức bài học vào thực tiễn.
b) Nội dung: HS tìm hiểu mở rộng kiến thức ngoài giờ lên lớp, ở nhà, ngoại khóa.
c) Sản phẩm: Tư liệu hình ảnh, video, sản phẩm thực tế.
d) Tổ chức thực hiện: 
– GV giao nhiệm vụ cho HS ở logo vận dụng 3 trang 24 SGK.
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Chủ đề 2: NITROGEN VÀ SULFUR
Bài 4: ĐƠN CHẤT NITROGEN
Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11
Thời gian thực hiện: tiết
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. MỤC TIÊU
1) Kiến thức
Học xong bài này, học sinh có thể:
– Phát biểu được trạng thái tự nhiên của nguyên tố nitrogen.
– Giải thích được tính trơ của đơn chất nitrogen ở nhiệt độ thường thông qua liên kết và giá trị năng lượng liên kết.
– Trình bày được sự hoạt động của đơn chất nitrogen ở nhiệt độ cao đối với hydrogen, oxygen.
– Liên hệ được quá trình tạo và cung cấp nitrate cho đất từ nước mưa. 
– Giải thích được các ứng dụng của đơn chất nitrogen khí và lỏng trong sản xuất, trong hoạt động nghiên cứu.
2) Năng lực
a) Năng lực chuyên biệt
–  Năng lực nhận thức hóa học: 
(1) Biết được trạng thái vật lí của đơn chất nitrogen, cấu tạo đơn chất nitrogen.
(2) Biết được phản ứng của đơn chất nitrogen với hydrogen, với oxygen.
–  Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: 
(3) Giải thích được tính trơ của nitrogen.
–  Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học: 
(4) Giải thích được ứng dụng của nitrogen, quá trình cung cấp nitrate cho đất từ nước mưa.
b) Năng lực chung
–  Năng lực tự chủ và tự học: 
(5) Có ý thức tự tìm hiểu bài học trước khi đến lớp.
–  Năng lực giao tiếp và hợp tác:
(6) Hợp tác với các thành viên trong lớp, với giáo viên trong quá trình tìm hiểu kiến thức.
–  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
(7) Tự tìm hiểu và tự giải thích những ứng dụng của nitrogen trong thực tiễn.
3) Phẩm chất
–  Trách nhiệm: 
(8) Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao đúng tiến độ.
–  Trung thực: 
(9) Trung thực trình bày các kết quả thu thập được.
–  Chăm chỉ: 
(10) Tích cực trong các nhiệm vụ học tập của cá nhân, của tập thể.
–  Nhân ái: 
(11) Chú ý quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập với các thành viên.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

	Giáo viên
	Học sinh

	Máy tính, mô hình, tranh ảnh.
	Chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp.











III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Dẫn dắt vào bài học mới.
b) Nội dung: HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 26 SGK.
c) Sản phẩm: HS trình bày bằng lời để giải thích.
d) Tổ chức thực hiện: 
– GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi logo mở đầu trong trang 26 SGK.
– HS đọc SGK, suy nghĩ, thảo luận tìm câu trả lời.
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi thêm HS khác nhận xét, bổ sung.
– GV nhận xét, chốt kiến thức và dẫn dắt vào bài học mới.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: Biết trạng thái, cấu tạo của đơn chất nitrogen và các phản ứng với hydrogen, oxygen.
b) Nội dung: HS tìm hiểu SGK, làm việc cá nhân, thảo luận nhóm.
c) Sản phẩm: HS nêu được trạng thái, cấu tạo của đơn chất nitrogen; viết được phản ứng giữa nitrogen với hydrogen, oxygen.
d) Tổ chức thực hiện: 
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu Trạng thái tự nhiên của nguyên tố nitrogen
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 26 SGK và trả lời các câu hỏi: (1) kí hiệu nguyên tố; (2) độ âm điện; (3) trạng thái tồn tại trong tự nhiên; (4) 
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu Đặc điểm liên kết
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 27 SGK, nêu đặc điểm liên kết.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu Tính chất cơ bản
a) Tính kém hoạt động hóa học (tính trơ) ở nhiệt độ thấp
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 27 SGK.
– GV yêu cầu HS trả lời logo vận dụng 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu Tính chất cơ bản
b) Tính hoạt động hóa học ở nhiệt độ cao
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 27 SGK.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 2.
– GV yêu cầu HS trả lời logo vận dụng 2.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 5: Tìm hiểu Ứng dụng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 28 SGK, nêu các ứng dụng của nitrogen.
– GV yêu cầu HS độc logo Em Có Biết.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Ôn tập, củng cố kiến thức trong bài học.
b) Nội dung: HS làm các bài tập trong trang 29 SGK và các bài tập GV giao thêm.
c) Sản phẩm: HS trình bày bài làm bằng lời hoặc trình bày trên bảng, trong vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm các bài tập trong trang 29 SGK và các bài tập GV giao thêm.
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS thực hiện nhiệm vụ làm các bài tập được giao.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Mở rộng, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
b) Nội dung: HS khai thác dữ liệu trên mạng internet, các dữ liệu thực tiễn xung quanh nơi sống.
c) Sản phẩm: Tư liệu hình ảnh, video, sản phẩm thực tiễn ứng dụng của nitrogen. 
d) Tổ chức thực hiện: 
– GV yêu cầu HS ở nhà tìm hiểu thêm các tư liệu, video, sản phẩm ứng dụng của nitrogen trong thực tiến.
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Chủ đề 2: NITROGEN VÀ SULFUR
Bài 5: MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NITROGEN
Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11
Thời gian thực hiện: tiết
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. MỤC TIÊU
1) Kiến thức
Học xong bài này, học sinh có thể:
– Mô tả được công thức Lewis và dạng hình học của phân tử ammonia.
– Dựa vào đặc điểm cấu tạo của phân tử ammonia, giải thích được tính chất vật lí (tính tan), tính chất hóa học (tính base, tính khử). Viết được phương trình hóa học minh họa.
– Vận dụng được kiến thức về cân bằng hóa học, tốc độ phản ứng, biến thiên enthalpy cho phản ứng tổng hợp ammonia từ nitrogen và hydrogen trong quá trình Haber (Ha-bơ).
– Trình bày được các tính chất cơ bản của muối ammonia (dễ tan và phân li, chuyển hóa thành ammonia trong kiềm, dễ bị nhiệt phân) và nhận biết được ion ammonium trong dung dịch.
– Trình bày được ứng dụng của ammonia (chất làm lạnh, sản xuất phân bón như: đạm, ammophos; sản xuất nitric acid; làm dung môi, ...); của ammonium nitrate và một số muối muối ammoium tan trong phân đạm, phân ammophos, ...
– Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm nhận biết ion ammonium trong phân đạm chưa ion ammonium.
– Phân tích được nguồn gốc của các oxide của nitrogen trong không khí và nguyên nhân gây ra hiện tượng mưa acid.
– Nêu được cấu tạo của phân tử HNO3, tính acid, tính oxi hóa mạnh trong một số ứng dụng thực tiễn quan trọng của nitric acid.
– Giải thích được nguyên nhân, hệ quả của hiện tượng phủ dưỡng (eutrophication).
2) Năng lực
a) Năng lực chuyên biệt
–  Năng lực nhận thức hóa học: 
(1) Biết được cấu tạo, tính chất, cách điều chế và ứng dụng của một số hợp chất của nitrogen.
–  Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: 
(2) Giải thích được tính chất của một số hợp chất của nitrogen.
–  Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học: 
(3) Giải thích được một số hiện tượng xảy ra trong tự nhiên liên quan đến một số hợp chất của nitrogen.
b) Năng lực chung
–  Năng lực tự chủ và tự học: 
(4) Có ý thức tự tìm hiểu bài học trước khi đến lớp.
–  Năng lực giao tiếp và hợp tác:
(5) Hợp tác với các thành viên trong lớp, với giáo viên trong quá trình tìm hiểu kiến thức.
–  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
(6) Tự tìm hiểu và tự giải thích những ứng dụng của một số hợp chất của nitrogen trong thực tiễn.
3) Phẩm chất
–  Trách nhiệm: 
(7) Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao đúng tiến độ.
–  Trung thực: 
(8) Trung thực trình bày các kết quả thu thập được.
–  Chăm chỉ: 
(9) Tích cực trong các nhiệm vụ học tập của cá nhân, của tập thể.
–  Nhân ái: 
(10) Chú ý quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập với các thành viên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

	Giáo viên
	Học sinh

	Máy tính, mô hình, tranh ảnh.
	Chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp.


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Dẫn dắt vào bài học mới.
b) Nội dung: HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 30 SGK.
c) Sản phẩm: HS trình bày bằng lời.
d) Tổ chức thực hiện: 
– GV yêu cầu HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 30 SGK.
– HS đọc SGK, tìm kiếm câu trả lời.
– GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày.
– GV nhận xét, chốt kiến thức và dẫn dắt vào bài học mới.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: Biết cấu tạo, tính chất, cách điều chế và ứng dụng của một số hợp chất của nitrogen.
b) Nội dung: HS tìm hiểu SGK, làm việc cá nhân, thảo luận nhóm.
c) Sản phẩm: HS nêu được cấu tạo, tính chất, cách điều chế và ứng dụng của một số hợp chất của nitrogen.
d) Tổ chức thực hiện: 
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu Cấu tạo và tính chất vật lí của ammonia
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 30-31 SGK, nêu cấu tạo và tính chất vật lí của ammonia.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu Tính base của ammonia
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 31 SGK, nêu nhận xét về tính base của ammonia.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu Tính khử của ammonia
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 31 SGK.
– GV yêu cầu HS làm logo luyện tập 2 vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở của một số HS
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu Tổng hợp ammonia theo chu trình Haber
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 32 SGK và cho biết: phương trình hóa học, điều kiện của phản ứng.
– GV yêu cầu HS làm logo luyện tập 2 vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 5: Tìm hiểu Muối ammonium
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 33-34 SGK; nêu: công thức, tính chất của muối ammoium.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 2, 3.
– GV yêu cầu HS trả lời logo vận dụng 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 6: Tìm hiểu Ứng dụng của ammonia và muối ammonium
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 34 SGK, nêu ứng dụng chủ yếu.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 7: Tìm hiểu Nguồn gốc một số oxide của nitrogen
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 35 SGK, nêu nguồn gốc một số oxide của nitrogen.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 8: Tìm hiểu Mưa acid
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 35 SGK.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 4.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 9: Tìm hiểu Nitric acid
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 35 SGK, nêu cấu tạo, tính chất, ứng dụng của nitric acid.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 4, 5.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.



Nhiệm vụ 10: Tìm hiểu Hiện tượng phú dưỡng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 36 SGK, nêu cấu tạo, tính chất, ứng dụng của nitric acid.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 5, 6.
– GV yêu cầu HS trả lời logo vận dụng 2, 3.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Ôn tập, củng cố kiến thức trong bài học.
b) Nội dung: HS làm các bài tập trong trang 38 SGK và các bài tập GV giao thêm.
c) Sản phẩm: HS trình bày bài làm bằng lời hoặc trình bày trên bảng, trong vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm các bài tập trong trang 38 SGK và các bài tập GV giao thêm.
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS thực hiện nhiệm vụ làm các bài tập được giao.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Mở rộng, vận dụng kiến thức bài học vào thực tiễn.
b) Nội dung: HS tìm hiểu thông tin trên mạng internet, xung quanh nơi sinh sống.
c) Sản phẩm: Tư liệu hình anh, video, sản phẩm thực tiễn.
d) Tổ chức thực hiện: 
– GV yêu cầu HS ở nhà tìm hiểu thêm các thông tin về những ứng dụng của một số hợp chất của nitrogen bằng những tư liệu, hình ảnh, video, sản phẩm thực tiễn, ...





	Trường THPT ....................................
Tổ: Khoa học Tự nhiên - Nhóm: Hóa học
	Họ và tên giáo viên:
..............................


Chủ đề 2: NITROGEN VÀ SULFUR
Bài 6: SULFUR VÀ SULFUR DIOXIDE
Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11
Thời gian thực hiện: tiết
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. MỤC TIÊU
1) Kiến thức
Học xong bài này, học sinh có thể:
– Nêu được trạng thái tự nhiên của nguyên tố sulfur (lưu huỳnh).
– Trình bày được cấu tạo, tính chất vật lí, hóa học cơ bản và ứng dụng của sulfur đơn chất.
– Thực hiện được thí nghiệm chứng minh sulfur đơn chất vừa có tính oxi hóa (tác dụng với kim loại), vừa có tính khử (tác dụng với oxygen).
– Trình bày được tính oxi hóa (tác dụng với hydrogen sulfide) và tính khử (tác dụng với nitrogen dioxide, xúc tác nitrogen oxide) và ứng dụng của sulfur dioxide (khả năng tẩy màu, diệt nấm mốc, ...).
– Trình bày được sự hình thành sulfur dioxide do tác động của con người, tự nhiên, tác hại của sulfur dioxide và một số biện pháp làm giảm thiểu lượng sulfur dioxide thải vào không khí.
2) Năng lực
a) Năng lực chuyên biệt
–  Năng lực nhận thức hóa học: 
(1) Biết được cấu tạo, tính chất, ứng dụng của sulfur và sulfur dioxide.
–  Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: 
(2) Trình bày được và chứng minh được tính chất hóa học của sulfur và sulfur dioxide và viết được phương trình hóa học.
–  Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học: 
(3) Tìm hiểu sự hình thành sulfur dioxide trong tự nhiên và do tác động của con người và ảnh hưởng đến đời sống tự nhiên.
b) Năng lực chung
–  Năng lực tự chủ và tự học: 
(4) Có ý thức tự tìm hiểu bài học trước khi đến lớp.
–  Năng lực giao tiếp và hợp tác:
(5) Hợp tác với các thành viên trong lớp, với giáo viên trong quá trình tìm hiểu kiến thức.
–  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
(6) Tự tìm hiểu và tự giải thích những ứng dụng của sulfur và sulfur dioxide trong thực tiễn.
3) Phẩm chất
–  Trách nhiệm: 
(7) Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao đúng tiến độ.
–  Trung thực: 
(8) Trung thực trình bày các kết quả thu thập được.
–  Chăm chỉ: 
(9) Tích cực trong các nhiệm vụ học tập của cá nhân, của tập thể.
–  Nhân ái: 
(10) Chú ý quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập với các thành viên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

	Giáo viên
	Học sinh

	Máy tính, mô hình, tranh ảnh.
	Chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp.








III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Dẫn dắt vào bài học mới.
b) Nội dung: HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 39 SGK.
c) Sản phẩm: HS trình bày bằng lời nêu ra những tác hại của sulfur dioxide.
d) Tổ chức thực hiện: 
– GV yêu cầu HS tìm hiểu và trả lời câu hỏi trong logo mở đầu trang 39 SGK.
– HS tìm hiểu SGK và tìm kiếm câu trả lời.
– GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày.
– GV nhận xét, chốt kiến thức và dẫn dắt vào bài học mới.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: Biết cấu tạo, tính chất, ứng dụng của sulfur và sulfur dioxide.
b) Nội dung: HS tìm hiểu SGK, làm việc cá nhân, thảo luận nhóm.
c) Sản phẩm: HS trình bày được cấu tạo, tính chất, ứng dụng của sulfur và sulfur dioxide.
d) Tổ chức thực hiện: 
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu Trạng thái tự nhiên của sulfur
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 39 SGK, nêu những điểm cơ bản về trạng thái tự nhiên của sulfur.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu Tính chất vật lí của sulfur
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 40 SGK, nêu những điểm cơ bản về tính chất vật lí của sulfur.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu Tính chất hóa học của sulfur
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 40-41 SGK.
– GV yêu cầu HS trả lời logo thí nghiệm 1 và cho HS xem video thí nghiệm.
– GV yêu cầu HS viết phương trình hóa học.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, xem video thí nghiệm, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS trình bày, gọi lên bảng trình bày.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu Ứng dụng của sulfur
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 41 SGK, nêu ứng dụng cơ bản của sulfur.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.

Nhiệm vụ 5: Tìm hiểu Một số tính chất của sulfur dioxide
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 41-42 SGK.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 1, 2.
– GV yêu cầu HS làm logo hỏi 2.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 6: Tìm hiểu Ứng dụng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 42 SGK.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 3.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 7: Tìm hiểu Một số biện pháp giảm thiểu sulfur dioxide vào khí quyển
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 42-43 SGK, nêu những điểm cơ bản.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 3.
– GV yêu cầu HS trả lời logo vận dụng 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Ôn tập, củng cố kiến thức trong bài học.
b) Nội dung: HS làm các bài tập trong trang 43 SGK và các bài tập GV giao thêm.
c) Sản phẩm: HS trình bày bài làm bằng lời hoặc trình bày trên bảng, trong vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm các bài tập trong trang 43 SGK và các bài tập GV giao thêm.
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS thực hiện nhiệm vụ làm các bài tập được giao.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Mở rộng, vận dụng kiến thức bài học vào thực tiễn.
b) Nội dung: HS tìm hiểu thông tin trên mạng internet, xung quanh nơi sinh sống.
c) Sản phẩm: Tư liệu hình ảnh, video, sản phẩm thực tiễn.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV yêu cầu thu thập những tư liệu thực tiễn về những ứng dụng và ảnh hưởng của sulfur dioxide liên quan đến cuộc sống xung quanh.
	Trường THPT ....................................
Tổ: Khoa học Tự nhiên - Nhóm: Hóa học
	Họ và tên giáo viên:
..............................


Chủ đề 2: NITROGEN VÀ SULFUR
Bài 7: SULFURIC ACID VÀ MUỐI SULFATE
Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11
Thời gian thực hiện: tiết
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. MỤC TIÊU
1) Kiến thức
Học xong bài này, học sinh có thể:
– Trình bày được tính chất vật lí, cách bảo quản, sử dụng và nguyên tắc xử lí sơ bộ khi bỏng acid.
– Trình bày được cấu tạo H2SO4: tính chất vật lí, tính chất hóa học cơ bản, ứng dụng của dung dịch sulfuric acid loãng, dung dịch sulfuric acid đặc và những lưu ý khi sử dụng dung dịch sulfuric acid.
– Thực hiện được một số thí nghiệm chứng minh tính oxi hóa mạnh và tính háo nước của dung dịch sulfuric acid đặc (với đồng, da, than, giấy, đường, gạo, ...).
– Vận dụng được kiến thức về năng lượng phản ứng, chuyển dịch cân bằng, vấn đề bảo vệ môi trường để giải thích các giai đoạn trong quá trình sản xuất sulfuric acid theo phương pháp tiếp xúc.
– Nêu được ứng dụng của một số sulfate quan trọng: barium sulfate, ammonium sulfate, calcium sulfate, magnesium sulfate và nhận biết được ion SO42- trong dung dịch bằng ion Ba2+.
2) Năng lực
a) Năng lực chuyên biệt
–  Năng lực nhận thức hóa học: 
(1) Biết cấu tạo, tính chất và ứng dụng của sulfuric acid và muối sulfate.
–  Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: 
(2) Trình bày và chứng minh được tính chất hóa học của sulfuric acid và của muối sulfate.
–  Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học: 
(3) Tìm hiểu những ứng dụng của sulfuric acid và muối sulfate trong thực tiễn.
b) Năng lực chung
–  Năng lực tự chủ và tự học: 
(4) Có ý thức tự tìm hiểu bài học trước khi đến lớp.
–  Năng lực giao tiếp và hợp tác:
(5) Hợp tác với các thành viên trong lớp, với giáo viên trong quá trình tìm hiểu kiến thức.
–  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
(6) Tự tìm hiểu và tự giải thích những ứng dụng của sulfuric acid và muối sulfate trong thực tiễn.
3) Phẩm chất
–  Trách nhiệm: 
(7) Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao đúng tiến độ.
–  Trung thực: 
(8) Trung thực trình bày các kết quả thu thập được.
–  Chăm chỉ: 
(9) Tích cực trong các nhiệm vụ học tập của cá nhân, của tập thể.
–  Nhân ái: 
(10) Chú ý quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập với các thành viên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

	Giáo viên
	Học sinh

	Máy tính, mô hình, tranh ảnh.
	Chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp.









III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Dẫn dắt vào bài học mới.
b) Nội dung: HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 44 SGK.
c) Sản phẩm: HS nêu ý nghĩa của biển báo.
d) Tổ chức thực hiện: 
– GV yêu cầu HS đọc và trả lời mục logo mở đầu trong trang 44 SGK.
– HS đọc SGK và tìm kiếm câu trả lời.
– GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày.
– GV nhận xét, chốt kiến thức và dẫn dắt vào bài học mới.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: Biết cấu tạo, tính chất và ứng dụng của sulfuric acid và muối sulfate.
b) Nội dung: HS tìm hiểu SGK, làm việc cá nhân, thảo luận nhóm.
c) Sản phẩm: HS trình bày được cấu tạo, tính chất và ứng dụng của sulfuric acid và muối sulfate.
d) Tổ chức thực hiện: 
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu Cấu tạo và tính chất vật lí của sulfuric acid
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 42.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 1
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu Tính chất hóa học của sulfuric acid
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc logo thí nghiệm 1, xem video thí nghiệm và trả lời câu hỏi.
– GV yêu cầu HS làm logo luyện tập 1 vào vở.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 2.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 2.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu Bảo quản và xử lí bỏng sulfuric acid
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 46-47 SGK.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 3.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu Ứng dụng và sản xuất sulfuric acid
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 47-48 SGK.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 3.
– GV yêu cầu HS trả lời logo vận dụng 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 5: Tìm hiểu Một số muối sulfate
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 48-49 SGK, nêu tên, công thức và ứng dụng của một số muối sulfate.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 4.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 6: Tìm hiểu Cách nhận biết ion sulfate SO42- trong dung dịch
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 50 SGK.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 4.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Ôn tập, củng cố kiến thức trong bài học.
b) Nội dung: HS làm các bài tập trong trang 50 SGK và các bài tập GV giao thêm.
c) Sản phẩm: HS trình bày bài làm bằng lời hoặc trình bày trên bảng, trong vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm các bài tập trong trang 50 SGK và các bài tập GV giao thêm.
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS thực hiện nhiệm vụ làm các bài tập được giao.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Mở rộng, vận dụng kiến thức bài học vào thực tiễn.
b) Nội dung: HS tìm hiểu thông tin trên mạng internet, xung quanh nơi sinh sống.
c) Sản phẩm: Tư liệu hình ảnh, video, sản phẩm thực tiễn.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV yêu cầu HS tìm hiểu và thu thập thêm những tư liệu, hình ảnh, video, sản phẩm thực tiến về ứng dụng của sulfuric acid và muối sulfate trong thực tiễn.
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Chủ đề 3: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
Bài 8: HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ
Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11
Thời gian thực hiện: tiết
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. MỤC TIÊU
1) Kiến thức
Học xong bài này, học sinh có thể:
– Nêu được khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ; đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ.
– Phân loại được hợp chất hữu cơ (hydrocacbon và dẫn xuất).
– Nêu được khái niệm nhóm chức và một số loại nhóm chức cơ bản.
– Sử dụng được bảng tín hiệu phổ hồng ngoại (IR) để xác định một số nhóm chức cơ bản.
2) Năng lực
a) Năng lực chuyên biệt
–  Năng lực nhận thức hóa học: 
(1) Biết được khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ.
(2) Biết được đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ.
(3) Biết được các loại hợp chất hữu cơ.
–  Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: 
(4) Trình bày được khái niệm hợp chất hữu cơ.
(5) Phân loại được các loại hợp chất hữu cơ.
–  Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học: 
(6) Tìm hiểu thế giới vật chất hữu cơ trong thực tiễn xung quanh.
b) Năng lực chung
–  Năng lực tự chủ và tự học: 
(7) Có ý thức tự tìm hiểu bài học trước khi đến lớp.
–  Năng lực giao tiếp và hợp tác:
(8) Hợp tác với các thành viên trong lớp, với giáo viên trong quá trình tìm hiểu kiến thức.
–  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
(9) Tự tìm hiểu và tự giải thích những ứng dụng của một số hợp chất hữu cơ trong cuộc sống.
3) Phẩm chất
–  Trách nhiệm: 
(10) Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao đúng tiến độ.
–  Trung thực: 
(11) Trung thực trình bày các kết quả thu thập được.
–  Chăm chỉ: 
(12) Tích cực trong các nhiệm vụ học tập của cá nhân, của tập thể.
–  Nhân ái: 
(13) Chú ý quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập với các thành viên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

	Giáo viên
	Học sinh

	Máy tính, mô hình, tranh ảnh.
	Chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp.











III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Dẫn dắt vào bài học mới.
b) Nội dung: HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 51 SGK.
c) Sản phẩm: HS nêu được một số ứng dụng của các chất.
d) Tổ chức thực hiện: 
– GV yêu cầu HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 51 SGK.
– HS tự đọc SGK, trả lời câu hỏi.
– GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày.
– GV nhận xét, chốt kiến thức và dẫn dắt vào bài học mới.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: Biết khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ; đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ.
b) Nội dung: HS tìm hiểu SGK, làm việc cá nhân, thảo luận nhóm.
c) Sản phẩm: HS trình bày được khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ; đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ.
d) Tổ chức thực hiện: 
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu Hợp chất hữu cơ và Hóa học hữu cơ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 51 SGK, nêu khái niệm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu Thành phần nguyên tố hợp chất hữu cơ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 51-52 SGK, nêu thành phần nguyên tố.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu Đặc điểm cấu tạo
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 52 SGK.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 1, 2.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu Tính chất vật lí
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 52 SGK, nêu tính chất vật lí.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.


Nhiệm vụ 5: Tìm hiểu Tính chất hóa học
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 52 SGK.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 3.
– GV yêu cầu HS trả lời logo vận dụng 1.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 6: Tìm hiểu Phân loại các hợp chất hữu cơ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 52 SGK.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 4.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 7: Tìm hiểu Khái niệm nhóm chức
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 53-54 SGK.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 5, 6.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 8: Tìm hiểu Cách xác định nhóm chức bằng phổ hồng ngoại
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 54 SGK, nêu khái niệm.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 7.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Ôn tập, củng cố kiến thức trong bài học.
b) Nội dung: HS làm các bài tập trong trang 56 SGK và các bài tập GV giao thêm.
c) Sản phẩm: HS trình bày bài làm bằng lời hoặc trình bày trên bảng, trong vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm các bài tập trong trang 56 SGK và các bài tập GV giao thêm.
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS thực hiện nhiệm vụ làm các bài tập được giao.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Mở rộng, vận dụng kiến thức bài học vào thực tiễn.
b) Nội dung: HS tìm hiểu thông tin trên mạng internet, xung quanh nơi sinh sống.
c) Sản phẩm: Tư liệu hình anh, video, sản phẩm thực tiễn.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV yêu cầu HS ở nhà tìm hiểu và sưu tầm thêm những tư liệu, hình ảnh, video của những hợp chất hữu cơ xung quanh thực tiễn cuộc sống.
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Chủ đề 3: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
Bài 9: PHƯƠNG PHÁP TÁCH BIỆT
VÀ TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ
Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11
Thời gian thực hiện: tiết
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. MỤC TIÊU
1) Kiến thức
Học xong bài này, học sinh có thể:
– Trình bày được nguyên tắc và cách thức tiến hành các phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ: chưng cất, chiết, kết tinh và sơ lược về sắc kí cột.
– Thực hiện được các thí nghiệm về chưng cất thường, chiết.
– Vận dụng được các phương pháp: chưng cất thường, kết tinh để tách biệt và tinh chế một số hợp chất hữu cơ trong cuộc sống.
2) Năng lực
a) Năng lực chuyên biệt
–  Năng lực nhận thức hóa học: 
(1) Biết được các phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ.
–  Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: 
(2) Trình bày được và tiến hành được các phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ như: chưng cất, chiết, kết tinh và sơ lược về sắc kí cột.
–  Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học: 
(3) Tìm hiểu việc điều chế các chất hữu cơ có trong các sản phẩm thông thường xung quanh thực tiễn.
b) Năng lực chung
–  Năng lực tự chủ và tự học: 
(4) Có ý thức tự tìm hiểu bài học trước khi đến lớp.
–  Năng lực giao tiếp và hợp tác:
(5) Hợp tác với các thành viên trong lớp, với giáo viên trong quá trình tìm hiểu kiến thức.
–  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
(6) Tự tìm hiểu và tự giải thích những ứng dụng của các phương pháp tách biệt và tinh chế trong việc điều chế các chất trong các sản phẩm thông thường xung quanh thực tiễn.
3) Phẩm chất
–  Trách nhiệm: 
(7) Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao đúng tiến độ.
–  Trung thực: 
(8) Trung thực trình bày các kết quả thu thập được.
–  Chăm chỉ: 
(9) Tích cực trong các nhiệm vụ học tập của cá nhân, của tập thể.
–  Nhân ái: 
(10) Chú ý quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập với các thành viên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

	Giáo viên
	Học sinh

	Máy tính, mô hình, tranh ảnh.
	Chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp.










III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Dẫn dắt vào bài học mới.
b) Nội dung: HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 57 SGK.
c) Sản phẩm: HS trình bày kiến thức hiểu biết.
d) Tổ chức thực hiện: 
– GV yêu cầu HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 57 SGK.
– HS đọc SGK, thảo luận tìm kiếm câu trả lời.
– GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày.
– GV nhận xét, chốt kiến thức và dẫn dắt vào bài học mới.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: Biết các phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ.
b) Nội dung: HS tìm hiểu SGK, làm việc cá nhân, thảo luận nhóm.
c) Sản phẩm: HS nêu được khái niệm pH và biết cách tính pH của dung dịch, cách chuẩn độ dung dịch.
d) Tổ chức thực hiện: 
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu Phương pháp kết tinh
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 57 SGK, nêu khái niệm phương pháp kết tinh
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu Phương pháp chiết
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 58 SGK, nêu khái niệm.
– GV yêu cầu HS trả lời logo vận dụng 1.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 2.
– GV hướng dẫn HS xem video chiết tinh dầu tứ logo thí nghiệm 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
– HS quan sát video.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu Phương pháp chưng cất
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 59 SGK, nêu khái niệm.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 1.
– GV hướng dẫn HS xem video chiết tinh dầu tứ logo thí nghiệm 2.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
– HS quan sát video.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu Phương pháp sắc kí
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 60 SGK, nêu khái niệm.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 3.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Ôn tập, củng cố kiến thức trong bài học.
b) Nội dung: HS làm các bài tập trong trang 62 SGK và các bài tập GV giao thêm.
c) Sản phẩm: HS trình bày bài làm bằng lời hoặc trình bày trên bảng, trong vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm các bài tập trong trang 62 SGK và các bài tập GV giao thêm.
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS thực hiện nhiệm vụ làm các bài tập được giao.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Mở rộng, vận dụng kiến thức bài học vào thực tiễn.
b) Nội dung: HS tìm hiểu thông tin trên mạng internet, xung quanh nơi sinh sống.
c) Sản phẩm: Tư liệu hình anh, video, sản phẩm thực tiễn.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV yêu cầu HS tìm hiểu thêm các tư liệu, hình ảnh, video về việc áp dụng các phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ xảy ra trong thực tiễn xung quanh.
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Chủ đề 3: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
Bài 10: CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ
Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11
Thời gian thực hiện: tiết
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. MỤC TIÊU
1) Kiến thức
Học xong bài này, học sinh có thể:
– Nêu được khái niệm về công thức phân tử hợp chất hữu cơ.
– Sử dụng được kết quả phổ khối lượng (MS) để xác định phân tử khối của hợp chất hữu cơ.
– Lập được công thức phân tử hợp chất hữu cơ từ dữ liệu phân tích nguyên tố và phân tử khối.
2) Năng lực
a) Năng lực chuyên biệt
–  Năng lực nhận thức hóa học: 
(1) Biết được khái niệm công thức phân tử hợp chất hữu cơ.
–  Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: 
(2) Trình bày được khái niệm công thức phân tử hợp chất hữu cơ và lập được công thức phân tử của hợp chất hữu cơ dựa vào dữ liệu phân tích nguyên tố và phân tử khối.
–  Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học: 
(3) Tìm hiểu cách xác đinh công thức của một số hợp chất thông thường trong thực tiễn.
b) Năng lực chung
–  Năng lực tự chủ và tự học: 
(4) Có ý thức tự tìm hiểu bài học trước khi đến lớp.
–  Năng lực giao tiếp và hợp tác:
(5) Hợp tác với các thành viên trong lớp, với giáo viên trong quá trình tìm hiểu kiến thức.
–  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
(6) Tự tìm hiểu cách xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ trong ứng dụng thực tiễn.
3) Phẩm chất
–  Trách nhiệm: 
(7) Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao đúng tiến độ.
–  Trung thực: 
(8) Trung thực trình bày các kết quả thu thập được.
–  Chăm chỉ: 
(9) Tích cực trong các nhiệm vụ học tập của cá nhân, của tập thể.
–  Nhân ái: 
(10) Chú ý quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập với các thành viên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

	Giáo viên
	Học sinh

	Máy tính, mô hình, tranh ảnh.
	Chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp.














III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Dẫn dắt vào bài học mới.
b) Nội dung: HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 63 SGK.
c) Sản phẩm: HS đưa ra phương án thiết lập công thức phân tử theo phần trăm tỉ lệ.
d) Tổ chức thực hiện: 
– GV yêu cầu HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 63 SGK.
– HS đọc SGK, thảo luận tìm kiếm câu trả lời.
– GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày.
– GV nhận xét, chốt kiến thức và dẫn dắt vào bài học mới.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: Biết khái niệm công thức phân tử và cách thiết lập công thức phân tử.
b) Nội dung: HS tìm hiểu SGK, làm việc cá nhân, thảo luận nhóm.
c) Sản phẩm: HS trình bày được khái niệm công thức phân tử và thiết lập được công thức phân tử.
d) Tổ chức thực hiện: 
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu Thành phần nguyên tố và công thức phân tử
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 63 SGK, nêu khái niệm công thức phân tử, công thức đơn giản nhất.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 1, 2.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu Phương pháp xác định phân tử khối của hợp chất hữu cơ - phổ khối lượng (MS)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 65 SGK, nêu phương pháp.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 2.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Ôn tập, củng cố kiến thức trong bài học.
b) Nội dung: HS làm các bài tập trong trang 66 SGK và các bài tập GV giao thêm.
c) Sản phẩm: HS trình bày bài làm bằng lời hoặc trình bày trên bảng, trong vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm các bài tập trong trang 66 SGK và các bài tập GV giao thêm.
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS thực hiện nhiệm vụ làm các bài tập được giao.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Mở rộng, vận dụng kiến thức bài học vào thực tiễn.
b) Nội dung: HS tìm hiểu thông tin trên mạng internet, xung quanh nơi sinh sống.
c) Sản phẩm: Tư liệu hình ảnh, video, sản phẩm thực tiễn.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV yêu cầu HS tìm hiểu thêm việc ứng dụng phổ khối lượng để xác định công thức phân tử của một số hợp chất hữu cơ thông dụng.
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Chủ đề 3: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
Bài 11: CẤU TẠO HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ
Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11
Thời gian thực hiện: tiết
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. MỤC TIÊU
1) Kiến thức
Học xong bài này, học sinh có thể:
– Trình bày được nội dung thuyết cấu tạo hóa học trong hóa học hữu cơ.
– Giải thích được hiện tượng đồng phân trong hóa học hữu cơ.
– Nêu được khái niệm chất đồng đẳng và dãy đồng đửng trong hóa học hữu cơ.
– Viết được công thức cấu tạo của một số hợp chất hữu cơ đơn giản (công thức cấu tạo đầy đủ, công thức cấu tạo thu gọn).
– Xác định được chất đồng đẳng và chất đồng phân dựa vào công thức cấu tạo cụ thể của các hợp chất hữu cơ.
2) Năng lực
a) Năng lực chuyên biệt
–  Năng lực nhận thức hóa học: 
(1) Biết được nội dung thuyết cấu tạo hóa học.
(2) Biết được khái niệm chất đồng đẳng, đồng phân.
–  Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: 
(3) Viết được công thức cấu tạo chất đồng đẳng, đồng phân của một số hợp chất hữu cơ.
–  Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học: 
(4) Tìm hiểu hiện tượng đồng đẳng, đồng phân của các chất trong thực tiễn..
b) Năng lực chung
–  Năng lực tự chủ và tự học: 
(5) Có ý thức tự tìm hiểu bài học trước khi đến lớp.
–  Năng lực giao tiếp và hợp tác:
(6) Hợp tác với các thành viên trong lớp, với giáo viên trong quá trình tìm hiểu kiến thức.
–  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
(7) Tự tìm hiểu và tự giải thích những hiện tượng đồng đẳng, đồng phân trong thực tiễn.
3) Phẩm chất
–  Trách nhiệm: 
(8) Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao đúng tiến độ.
–  Trung thực: 
(9) Trung thực trình bày các kết quả thu thập được.
–  Chăm chỉ: 
(10) Tích cực trong các nhiệm vụ học tập của cá nhân, của tập thể.
–  Nhân ái: 
(11) Chú ý quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập với các thành viên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

	Giáo viên
	Học sinh

	Máy tính, mô hình, tranh ảnh.
	Chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp.











III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Dẫn dắt vào bài học mới.
b) Nội dung: HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 67 SGK.
c) Sản phẩm: HS nêu sự khác nhau về tính chất của hai hợp chất.
d) Tổ chức thực hiện: 
– GV yêu cầu HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 67 SGK.
– HS đọc SGK, thảo luận tìm kiếm câu trả lời.
– GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày.
– GV nhận xét, chốt kiến thức và dẫn dắt vào bài học mới.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: Biết nội dung thuyết cấu tạo hóa học và khái niệm chất đồng đẳng, chất đồng phân.
b) Nội dung: HS tìm hiểu SGK, làm việc cá nhân, thảo luận nhóm.
c) Sản phẩm: HS trình bày được nội dung thuyết cấu tạo hóa học và viết được công thức cấu tạo chất đồng đẳng, chất đồng phân.
d) Tổ chức thực hiện: 
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu Thuyết cấu tạo hóa học
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 67 SGK, nêu nội dung.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu Công thức cấu tạo
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 20-21 SGK, nêu khái niệm.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 1, 2, 3.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời,
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu Khái niệm chất đồng phân
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 69 SGK, nêu khái niệm.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 4.
– GV yêu cầu HS trả lời vận dụng 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu Phân loại chất đồng phân
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 69 SGK, nêu phân loại.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 4, 5, 6.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 5: Tìm hiểu Chất đồng đẳng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 70 SGK, nêu khái niệm.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 7, 8.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Ôn tập, củng cố kiến thức trong bài học.
b) Nội dung: HS làm các bài tập trong trang 71 SGK và các bài tập GV giao thêm.
c) Sản phẩm: HS trình bày bài làm bằng lời hoặc trình bày trên bảng, trong vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm các bài tập trong trang 71 SGK và các bài tập GV giao thêm.
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS thực hiện nhiệm vụ làm các bài tập được giao.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Mở rộng, vận dụng kiến thức bài học vào thực tiễn.
b) Nội dung: HS tìm hiểu thông tin trên mạng internet, xung quanh nơi sinh sống.
c) Sản phẩm: Tư liệu hình ảnh, video, sản phẩm thực tiễn.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV yêu cầu HS tìm hiểu thêm về chất đồng đẳng, chất đồng phân trong thực tiễn xung quanh.
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Chủ đề 4: HYDROCARBON
Bài 12: ALKANE
Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11
Thời gian thực hiện: tiết
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. MỤC TIÊU
1) Kiến thức
Học xong bài này, học sinh có thể:
– Nêu được khái niệm về alkane, nguồn gốc của alkane trong tự nhiên, công thức chung của alkane.
– Trình bày được quy tắc gọi tên theo danh pháp thay thế, áp dụng gọi tên cho một số alkane (C1 - C10) mạch không phân nhánh và một số alkne mạch nhánh chứa không quá 5 nguyên tử carbon.
– Trình bày và giải thích được đặc điểm về tính chất vật lí (nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, tỉ khối, tính tan) của một số alkane.
– Trình bày được đặc điểm về liên kết hóa học trong phân tử alkane, hình dạng phân tử của methane, ethane; phản ứng thế, cracking, reforming, phản ứng oxi hóa hoàn toàn, phản ứng oxi hóa không hoàn toàn.
– Thực hiện được thí nghiệm: cho hexane vào dung dịch thuốc tím, cho hexane tương tác với nước bromine ở nhiệt độ thường và khi đun nóng (hoặc chiếu sáng), đốt cháy hexane; quan sát, mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hóa học của alkane.
– Trình bày được các ứng dụng của alkane trong thực tiễn và cách điều chế alkane trong công nghiệp.
– Trình bày được một trong các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí là do các chất trong khí thải của các phương tiện giao thông. Hiểu và thực hiện được một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường do các phương tiện giao thông gây ra.
2) Năng lực
a) Năng lực chuyên biệt
–  Năng lực nhận thức hóa học: 
(1) Biết cấu tạo, công thức, tính chất vật lí, tính chất hóa học, cách điều chế và ứng dụng của các alkane.
–  Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: 
(2) Trình bày và giải thích được tính chất vật lí của alkane.
(3) Trình bày được cấu tạo của alakne, tính chất hóa học và viết được các phương trình hóa học minh họa.
(4) Thực hiện được một số thí nghiệm của alkane.
–  Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học: 
(5) Tìm hiểu thêm những ứng dụng của alkane trong thực tiễn.
b) Năng lực chung
–  Năng lực tự chủ và tự học: 
(6) Có ý thức tự tìm hiểu bài học trước khi đến lớp.
–  Năng lực giao tiếp và hợp tác:
(7) Hợp tác với các thành viên trong lớp, với giáo viên trong quá trình tìm hiểu kiến thức.
–  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
(8) Tự tìm hiểu và tự giải thích những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường do khí thải.
3) Phẩm chất
–  Trách nhiệm: 
(9) Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao đúng tiến độ.
–  Trung thực: 
(10) Trung thực trình bày các kết quả thu thập được.
–  Chăm chỉ: 
(11) Tích cực trong các nhiệm vụ học tập của cá nhân, của tập thể.
–  Nhân ái: 
(12) Chú ý quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập với các thành viên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

	Giáo viên
	Học sinh

	Máy tính, mô hình, tranh ảnh.
	Chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp.


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Dẫn dắt vào bài học mới.
b) Nội dung: HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 72 SGK.
c) Sản phẩm: HS trình bày vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
– GV yêu cầu HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 72 SGK.
– HS đọc SGK, thảo luận tìm kiếm câu trả lời.
– GV yêu cầu HS lên bảng trình bày.
– GV nhận xét, chốt kiến thức và dẫn dắt vào bài học mới.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: Biết khái niệm, công thức, tính chất vật lí, tính chất hóa học, cách điều chế và ứng dụng của alkane..
b) Nội dung: HS tìm hiểu SGK, làm việc cá nhân, thảo luận nhóm.
c) Sản phẩm: HS trình bày được khái niệm, công thức, tính chất vật lí, tính chất hóa học, cách điều chế và ứng dụng của alkane..
d) Tổ chức thực hiện: 
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu Khái niệm alkane
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 72-73 SGK, nêu khái niệm.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 1.
– GV yêu cầu HS đọc thêm mục Em Có Biết.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu Đồng phân alkane
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 73 SGK, nêu các loại đồng phân.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu Danh pháp alkane
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 73-74 SGK, nêu quy tắc gọi tên.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 4.
– GV yêu cầu HS đọc thêm các mục Em Có Biết.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu Tính chất vật lí alkane
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 75 SGK, trả lời: (1) trạng thái, (2) nhiệt độ sôi, (3) tính tan trong nước.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 5: Tìm hiểu Tính chất hóa học alkane
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS xem video thí nghiệm 1, 2.
– GV yêu cầu HS trả lời vào phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, quan sát video và tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 6: Tìm hiểu Phản ứng thế halogen
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 76-77 SGK.
– GV yêu cầu HS trả lời vào phiếu học tập.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK và tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 7: Tìm hiểu Phản ứng cracking và phản ứng reforming
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 77 SGK.
– GV yêu cầu HS trả lời vào phiếu học tập.
– GV yêu cầu HS đọc thêm mục Em Có Biết.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK và tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 8: Tìm hiểu Phản ứng oxi hóa
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 78 SGK.
– GV yêu cầu HS xem video thí nghiệm 3.
– GV yêu cầu HS trả lời vào phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK và tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 9: Tìm hiểu Nguồn alkane trong tự nhiên - Điều chế alkane trong công nghiệp
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 79 SGK.
– GV yêu cầu HS trả lời vào phiếu học tập.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 3.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK và tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 10: Tìm hiểu Ứng dụng của alkane
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 79 SGK.
– GV yêu cầu HS trả lời vào phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK và tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 10: Tìm hiểu Nhiên liệu và môi trường
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 79 SGK.
– GV yêu cầu HS trả lời vào phiếu học tập.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 4, logo vận dụng 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK và tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Ôn tập, củng cố kiến thức trong bài học.
b) Nội dung: HS làm các bài tập trong trang 80 SGK và các bài tập GV giao thêm.
c) Sản phẩm: HS trình bày bài làm bằng lời hoặc trình bày trên bảng, trong vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm các bài tập trong trang 80 SGK và các bài tập GV giao thêm.
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS thực hiện nhiệm vụ làm các bài tập được giao.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Mở rộng, vận dụng kiến thức bài học vào thực tiễn.
b) Nội dung: HS tìm hiểu thông tin trên mạng internet, xung quanh nơi sinh sống.
c) Sản phẩm: Tư liệu hình ảnh, video, sản phẩm thực tiễn.
d) Tổ chức thực hiện: 
Yêu cầu HS tìm hiểu và đề xuất một số biện pháp góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường do các phương tiện giao thông gây ra.
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Chủ đề 4: HYDROCARBON
Bài 13: HYDROCARBON KHÔNG NO
Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11
Thời gian thực hiện: tiết
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. MỤC TIÊU
1) Kiến thức
Học xong bài này, học sinh có thể:
– Nêu được khái niệm về alkene và alkyne, công thức chung của alkene, alkyne; đặc điểm liên kết, hình dạng phân tử của ethylene và acetylene.
– Gọi được tên một số alkene, alkyne đơn giản (C2 - C5), tên thông thường một vài alkene, alkyne thường gặp.
– Nêu được khái niệm và xác định được đồng phân hình học (cis, trans) trong một số trường hợp đơn giản.
– Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí (nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, tỉ khối, khả năng hòa tan trong nước) của một số alkene, alkyne.
– Trình bày được các tính chất hóa học của alkene, alkyne: phản ứng cộng hydrogen, cộng halogen (bromine); cộng hydrogen halide (HBr) và cộng nước; quy tắc Markovnikov (Mắc-cốp-nhi-cốp); phản ứng trùng hợp của alkene; phản ứng của alk-1-yne với dung dịch AgNO3 trong NH3; phản ứng oxi hóa (phản ứng làm mất màu thuốc tím của alkene, phản ứng cháy của alkene, alkyne).
– Thực hiện được thí nghiệm điều chế và thử tính chất của ethylene và acetylene (phản ứng cháy, phản ứng với nước bromine, phản ứng làm mất màu thuốc tím), mô tả được các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hóa học của alkene, alkyne.
– Trình bày được ứng dụng của các alkene và acetylene trong thực tiễn, phương pháp điều chế alkene, acetylene trong phòng thí nghiệm (phản ứng dehydrate hóa alcohol điều chế alkene, từ calcium carbide điều chế acetylene) và trong công nghiệp (phản ứng cracking điều chế alkene, điều chế acetylene từ methane).
2) Năng lực
a) Năng lực chuyên biệt
–  Năng lực nhận thức hóa học: 
(1) Biết được khái niệm, cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng của alkene.
(2) Biết được khái niệm, cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng của alkyne.
–  Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: 
(3) Trình bày được tính chất vật lí của alkene, ankyne.
(4) Trình bày được cấu tạo, tính chất hóa học, viết được phương trình hóa học của alkene, alkyne.
(5) Thực hiện được một số thí nghiệm của alkene và alkyne.
–  Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học: 
(6) Tìm hiểu thêm những ứng dụng của alkene, alkyne trong thực tiễn.
b) Năng lực chung
–  Năng lực tự chủ và tự học: 
(7) Có ý thức tự tìm hiểu bài học trước khi đến lớp.
–  Năng lực giao tiếp và hợp tác:
(8) Hợp tác với các thành viên trong lớp, với giáo viên trong quá trình tìm hiểu kiến thức.
–  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
(9) Tự tìm hiểu và tự giải thích những ứng dụng của alkene, alkyne trong thực tiễn.
3) Phẩm chất
–  Trách nhiệm: 
(10) Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao đúng tiến độ.
–  Trung thực: 
(11) Trung thực trình bày các kết quả thu thập được.
–  Chăm chỉ: 
(12) Tích cực trong các nhiệm vụ học tập của cá nhân, của tập thể.
–  Nhân ái: 
(13) Chú ý quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập với các thành viên.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

	Giáo viên
	Học sinh

	Máy tính, mô hình, tranh ảnh.
	Chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp.



III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Dẫn dắt vào bài học mới.
b) Nội dung: HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 81 SGK.
c) Sản phẩm: HS trình bày bằng lời.
d) Tổ chức thực hiện: 
– GV yêu cầu HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 81 SGK.
– HS đọc SGK, thảo luận tìm kiếm câu trả lời.
– GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày.
– GV nhận xét, chốt kiến thức và dẫn dắt vào bài học mới.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: Biết khái niệm, cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng của alkene và alkyne.
b) Nội dung: HS tìm hiểu SGK, làm việc cá nhân, thảo luận nhóm.
c) Sản phẩm: HS trình bày được khái niệm, cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng của alkene và alkyne.
d) Tổ chức thực hiện: 
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu Khái niệm alkene, alkyne
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 81-82 SGK, nêu khái niệm.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu Đồng phân alkene, alkyne
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 82 SGK, nêu các loại đồng phân
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 1.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 2, 3.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu Danh pháp
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 83 SGK, nêu quy tắc.gọi tên.
– GV yêu cầu HS làm logo luyện tập 2.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.

Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu Tính chất vật lí
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 83-84 SGK, nêu tính chất vật lí.
– GV yêu cầu HS trả lời logo vận dụng 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 5: Tìm hiểu Tính chất hóa học
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 83 SGK, nêu tính chất hóa học.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 5.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 6: Tìm hiểu Phản ứng cộng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 83 SGK, nêu tính chất hóa học.
– GV chia HS thành 6 nhóm, chuẩn bị nhiệm vụ tìm hiểu:
Nhóm (1): phản ứng cộng hydrogen
Nhóm (2): phản ứng cộng halogen
Nhóm (3): phản ứng cộng hydrogen halide
Nhóm (4): phản ứng cộng nước
Nhóm (5): hoàn thành trả lời logo luyện tập 3
Nhóm (6): hoàn thành trả lời logo luyện tập 4
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, thảo luận nhóm, tìm kiếm câu trả lời.
– GV quan sát, theo dõi, hỗ trợ các nhóm HS (nếu cần).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đại diện nhóm lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV có thể thu vở của một số HS trong nhóm để đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 7: Tìm hiểu Phản ứng trùng hợp
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 87 SGK, hoàn thành phiếu học tập.
– GV yêu cầu HS hoàn thành logo hỏi 7.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV có thể thu vở của một số HS trong nhóm để đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 8: Tìm hiểu Phản ứng của alk-1-yne với dung dịch silver nitrate trong ammonia
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 88 SGK, hoàn thành phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV có thể thu vở của một số HS trong nhóm để đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 8: Tìm hiểu Phản ứng oxi hóa
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 88 SGK, hoàn thành phiếu học tập.
– GV cho HS xem video thí nghiệm 1, 2.
– GV yêu cầu HS hoàn thành logo vận dụng 2; logo hỏi 9; logo luyện tập 5
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, quan sát video và tìm kiếm câu trả lời.
– GV quan sát, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV có thể thu vở của một số HS trong nhóm để đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 9: Tìm hiểu Ứng dụng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 90 SGK, hoàn thành phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV có thể thu vở của một số HS trong nhóm để đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 10: Tìm hiểu Điều chế
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 90 SGK, hoàn thành phiếu học tập.
– GV yêu cầu HS hoàn thành logo vận dụng 3.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV có thể thu vở của một số HS trong nhóm để đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Ôn tập, củng cố kiến thức trong bài học.
b) Nội dung: HS làm các bài tập trong trang 91 SGK và các bài tập GV giao thêm.
c) Sản phẩm: HS trình bày bài làm bằng lời hoặc trình bày trên bảng, trong vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm các bài tập trong trang 91 SGK và các bài tập GV giao thêm.
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS thực hiện nhiệm vụ làm các bài tập được giao.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Mở rộng, vận dụng kiến thức bài học vào thực tiễn.
b) Nội dung: HS tìm hiểu thông tin trên mạng internet, xung quanh nơi sinh sống.
c) Sản phẩm: Tư liệu hình ảnh, video, sản phẩm thực tiễn.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV yêu cầu HS tìm hiểu thêm những ứng dụng thực tiễn của alkene, alkyne.
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Chủ đề 4: HYDROCARBON
Bài 14: ARENE (HYDROCARBON THƠM)
Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11
Thời gian thực hiện: tiết
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. MỤC TIÊU
1) Kiến thức
Học xong bài này, học sinh có thể:
– Nêu được khái niệm về arene.
– Viết được công thức và gọi được tên của một số arene (benzene, toluene, xylene, styrene, naphtalene).
– Trình bày được đặc điểm về tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên của một số arene, đặc điểm liên kết và tình dạng phân tử benzene.
– Trình bày được tính chất hóa học đặc trưng của arene (hoặc qua mô tả thí nghiệm): Phản ứng thế của benzene và toluene, gồm phản ứng halogen hóa, nitro hóa (điều kiện phản ứng, quy tắc thế); Phản ứng cộng chlorine, hydrogen vào vòng benzene; Phản ứng oxi hóa hoàn toàn, oxi hóa nhóm alkyl.
– Thực hiện được (hoặc quan sát qua video hoặc qua mô tả) thí nghiệm nitro hóa benzene, cộng chlorine vào benzene, oxi hóa benzene và toluene bằng dung dịch KMnO4, mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hóa học của arene.
– Trình bày được ứng dụng của arene và đưa ra được cách ứng xử thích hợp đối với việc sử dụng arene trong việc bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.
– Trình bày được phương pháp điều chế arene trong công nghiệp (từ nguồn hydrocarbon thiên nhiên, từ phản ứng reforming.
2) Năng lực
a) Năng lực chuyên biệt
–  Năng lực nhận thức hóa học: 
(1) Biết khái niệm, cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng của arene.
–  Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: 
(2) Trình bày được tính chất vật lí của arene.
(3) Trình bày được cấu tạo, tính chất hóa học của arene, viết được phương trình hóa học.
(4) Thực hiện được một số thí nghiệm (hoặc quan sát, hoặc mô tả thí nghiệm).
–  Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học: 
(5) Tìm hiểu ứng dụng của arene trong thực tiễn.
b) Năng lực chung
–  Năng lực tự chủ và tự học: 
(6) Có ý thức tự tìm hiểu bài học trước khi đến lớp.
–  Năng lực giao tiếp và hợp tác:
(7) Hợp tác với các thành viên trong lớp, với giáo viên trong quá trình tìm hiểu kiến thức.
–  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
(8) Tự tìm hiểu và tự giải thích những ứng dụng của arene trong thực tiễn.
3) Phẩm chất
–  Trách nhiệm: 
(9) Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao đúng tiến độ.
–  Trung thực: 
(10) Trung thực trình bày các kết quả thu thập được.
–  Chăm chỉ: 
(11) Tích cực trong các nhiệm vụ học tập của cá nhân, của tập thể.
–  Nhân ái: 
(12) Chú ý quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập với các thành viên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

	Giáo viên
	Học sinh

	Máy tính, mô hình, tranh ảnh.
	Chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp.


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Dẫn dắt vào bài học mới.
b) Nội dung: HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 92 SGK.
c) Sản phẩm: HS đứng tại chỗ nhận xét..
d) Tổ chức thực hiện: 
– GV yêu cầu HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 92 SGK.
– HS đọc SGK, thảo luận tìm kiếm câu trả lời.
– GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày.
– GV nhận xét, chốt kiến thức và dẫn dắt vào bài học mới.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: Biết khái niệm, cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng của arene.
b) Nội dung: HS tìm hiểu SGK, làm việc cá nhân, thảo luận nhóm.
c) Sản phẩm: HS trình bày được khái niệm, cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng của arene.
d) Tổ chức thực hiện: 
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu Vòng benzene và hydrocarbon thơm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 93 SGK.
– GV yêu cầu HS đọc thêm mục Em Có Biết.
– GV dẫn dắt HS tìm hiểu.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK.
– HS quan sát, lắng nghe GV giảng bài
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu Danh pháp
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 93 SGK, nêu quy tắc.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu Tính chất vật lí
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 94 SGK.
– GV yêu cầu HS trả lời logo vận dụng 1, 2.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu Phản ứng thế
(thế halide và thế nitro)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 95-96 SGK.
– GV yêu cầu HS xem videu thí nghiệm 1, 2 và viết các phương trình hóa học.
– GV yêu cầu HS hoàn thành logo hỏi 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 5: Tìm hiểu Phản ứng cộng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 96 SGK; viết phương trình hóa học xảy ra.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 2.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 6: Tìm hiểu Phản ứng oxi hóa mạch nhánh alkyl
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 97 SGK; viết phương trình hóa học xảy ra.
– GV yêu cầu HS xem video thí nghiệm 3, viết phương trình hóa học xảy ra.
– GV yêu cầu HS trả lời logo vận dụng 3.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 7: Tìm hiểu Phản ứng cháy
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 97 SGK; viết phương trình hóa học xảy ra.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 8: Tìm hiểu Điều chế
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 97 SGK; viết phương trình hóa học xảy ra.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 9: Tìm hiểu Ứng dụng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 98 SGK; nêu các ứng dụng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Ôn tập, củng cố kiến thức trong bài học.
b) Nội dung: HS làm các bài tập trong trang 99 SGK và các bài tập GV giao thêm.
c) Sản phẩm: HS trình bày bài làm bằng lời hoặc trình bày trên bảng, trong vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm các bài tập trong trang 99 SGK và các bài tập GV giao thêm.
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS thực hiện nhiệm vụ làm các bài tập được giao.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Mở rộng, vận dụng kiến thức bài học vào thực tiễn.
b) Nội dung: HS tìm hiểu thông tin trên mạng internet, xung quanh nơi sinh sống.
c) Sản phẩm: Tư liệu hình ảnh, video, sản phẩm thực tiễn.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV yêu cầu HS tìm hiểu thêm về những ứng dụng của arene trong thực tiễn, cũng như đề xuất biện pháp giảm thiếu tác hại đối với sức khỏe con người và môi trường xung quanh.
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Chủ đề 5: DẪN XUẤT HALOGEN - ALCOHOL - PHENOL
Bài 15: DẪN XUẤT HALOGEN
Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11
Thời gian thực hiện: tiết
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. MỤC TIÊU
1) Kiến thức
Học xong bài này, học sinh có thể:
– Nêu được khái niệm dẫn xuất halogen.
– Viết được công thức cấu tạo, gọi được tên theo danh pháp thay thế (C1 - C5) và danh pháp thường của một vài dẫn xuất halogen thường gặp.
– Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của một số dẫn xuất halogen.
– Trình bày được tính chất hóa học cơ bản của dẫn xuất halogen: phản ứng thế nguyên tử halogen (với OH-); phản ứng tách hydrogen halide theo quy tắc Zaitsev (Zai-xép).
– Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm thủy phân ethyl bromide (hoặc ethyl chloride); mô tả được các hiện tượng thí nghiệm, giải thích được tính chất hóa học của dẫn xuất halogen.
– Trình bày được ứng dụng của các dẫn xuất halogen; tác hại của việc sử dụng các hợp chất chloroflourocarbon (CFC) trong công nghệ làm lạnh. Đưa ra được cách ứng xử thích hợp đối với việc lạm dụng các dẫn xuất halogen trong đời sống và sản xuất (thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, chất kích thích tăng trưởng thực vật, ...).
2) Năng lực
a) Năng lực chuyên biệt
–  Năng lực nhận thức hóa học: 
(1) Biết được khái niệm, cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng của dẫn xuất halogen.
–  Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: 
(2) Trình bày được tính chất vật lí.
(3) Trình bày được cấu tạo và tính chất hóa học; viết được các phương trình hóa học minh họa.
(4) Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm thủy phân dẫn xuất halogen.
–  Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học: 
(5) Tìm hiểu những ứng dụng của dẫn xuất halogen trong thực tiễn.
b) Năng lực chung
–  Năng lực tự chủ và tự học: 
(6) Có ý thức tự tìm hiểu bài học trước khi đến lớp.
–  Năng lực giao tiếp và hợp tác:
(7) Hợp tác với các thành viên trong lớp, với giáo viên trong quá trình tìm hiểu kiến thức.
–  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
(8) Đưa ra được cách ứng xử thích hợp đối với việc lạm dụng các dẫn xuất halogen trong đời sống và sản xuất (thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, chất kích thích tăng trưởng thực vật, ...).
3) Phẩm chất
–  Trách nhiệm: 
(9) Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao đúng tiến độ.
–  Trung thực: 
(10) Trung thực trình bày các kết quả thu thập được.
–  Chăm chỉ: 
(11) Tích cực trong các nhiệm vụ học tập của cá nhân, của tập thể.
–  Nhân ái: 
(12) Chú ý quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập với các thành viên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

	Giáo viên
	Học sinh

	Máy tính, mô hình, tranh ảnh.
	Chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp.



III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Dẫn dắt vào bài học mới.
b) Nội dung: HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 100 SGK.
c) Sản phẩm: HS dựa vào sự hiểu biết bản thân để trả lời.
d) Tổ chức thực hiện: 
– GV yêu cầu HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 100 SGK.
– HS đọc SGK, thảo luận tìm kiếm câu trả lời.
– GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày.
– GV nhận xét, chốt kiến thức và dẫn dắt vào bài học mới.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: Biết khái niệm, cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng của dẫn xuất halogen.
b) Nội dung: HS tìm hiểu SGK, làm việc cá nhân, thảo luận nhóm.
c) Sản phẩm: HS trình bày được khái niệm, cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng của dẫn xuất halogen.
d) Tổ chức thực hiện: 
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu Khái niệm dẫn xuất halogen
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 100 SGK, nêu khái niệm.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu Đồng phân
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 101 SGK, nêu các loại đồng phân.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 2.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu Danh pháp
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 101 SGK, nêu quy tắc 
– GV yêu cầu HS trả lờilogo luyện tập 1 vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu Tính chất vật lí
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 101 SGK, nêu tính chất vật lí.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 2.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 5: Tìm hiểu Tính chất hóa học
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 102 SGK, nêu nhận xét.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 3.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 6: Tìm hiểu Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm –OH
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 103 SGK, viết phương trình hóa học.
– GV yêu cầu HS xem video thí nghiệm
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 3.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 4.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 7: Tìm hiểu Phản ứng tách hydrogen halide
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 103 SGK, viết phương trình hóa học.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 4.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 8: Tìm hiểu Ứng dụng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 104 SGK, nêu các ứng dụng.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 6, 7.
– GV yêu cầu HS đọc thêm các mục Em Có Biết.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Ôn tập, củng cố kiến thức trong bài học.
b) Nội dung: HS làm các bài tập trong trang 106 SGK và các bài tập GV giao thêm.
c) Sản phẩm: HS trình bày bài làm bằng lời hoặc trình bày trên bảng, trong vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm các bài tập trong trang 106 SGK và các bài tập GV giao thêm.
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS thực hiện nhiệm vụ làm các bài tập được giao.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Mở rộng, vận dụng kiến thức bài học vào thực tiễn.
b) Nội dung: HS tìm hiểu thông tin trên mạng internet, xung quanh nơi sinh sống.
c) Sản phẩm: Tư liệu hình ảnh, video, sản phẩm thực tiễn.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV yêu cầu HS tìm hiểu thêm những ứng dụng thực tiễn của dẫn xuất halogen và Đưa ra được cách ứng xử thích hợp đối với việc lạm dụng các dẫn xuất halogen trong đời sống và sản xuất (thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, chất kích thích tăng trưởng thực vật, ...).
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Chủ đề 5: DẪN XUẤT HALOGEN - ALCOHOL - PHENOL
Bài 16: ALCOHOL
Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11
Thời gian thực hiện: tiết
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. MỤC TIÊU
1) Kiến thức
Học xong bài này, học sinh có thể:
– Nêu được khái niệm alcohol; công thức tổng quát của alcohol no, đơn chức, mạch hở; khái niệm về bậc của alcohol; đặc điểm liên kết và hình dạng phân tử của methanol, ethanol.
– Viết được công thức cấu tạo, gọi được tên theo danh pháp thay thế của một số alcohol đơn giản (C1 - C5), tên thông thường của một vài alcohol thường gặp.
– Trình bày được đặc điểm về tính chất vật lí của alcohol (trạng thái, xu hướng biến đổi về nhiệt độ sôi, độ tan trong nước), giải thích được ảnh hưởng của liên kết hydrogen đến nhiệt độ sôi và khả năng hòa tan trong nước của alcohol.
– Trình bày được tính chất hóa học của alcohol: phản ứng thế nguyên tử H của nhóm –OH (phản ứng chung của R–OH, phản ứng riêng của polyalcohol); phản ứng tạo thành alkene hoặc ether; phản ứng oxi hóa alcohol bạc một, bậc hai thành aldehyde, ketone bằng CuO; phản ứng đốt cháy.
– Thực hiện được thí nghiệm đốt cháy ethanol, glycerol tác dụng với copper(II) hydroxide; mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hóa học của alcohol.
– Trình bày được ứng dụng của alcohol, tác hại của việc lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn; nêu được thái độ, cách ứng xử của cá nhân với việc bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
– Trình bày được phương pháp điều chế ethanol bằng phương pháp hydrate hóa ethylene, lên men tinh bột, điều chế glycerol từ propylene.
2) Năng lực
a) Năng lực chuyên biệt
–  Năng lực nhận thức hóa học: 
(1) Biết khái niệm, cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng alcohol.
–  Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: 
(2) Trình bày được tính chất vật lí của alcohol.
(3) Trình bày được cấu tạo, tính chất hóa học và viết được phương trình hóa học minh họa.
(4) Thực hiện được một số thí nghiệm đơn giản.
–  Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học: 
(5) Tìm hiểu những ứng dụng của alcohol trong thực tiễn.
b) Năng lực chung
–  Năng lực tự chủ và tự học: 
(6) Có ý thức tự tìm hiểu bài học trước khi đến lớp.
–  Năng lực giao tiếp và hợp tác:
(7) Hợp tác với các thành viên trong lớp, với giáo viên trong quá trình tìm hiểu kiến thức.
–  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
(8) Tự tìm hiểu và tự giải thích những tác hại của rượu bia, đồ uống có cồn với sức khỏe.
3) Phẩm chất
–  Trách nhiệm: 
(9) Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao đúng tiến độ.
–  Trung thực: 
(10) Trung thực trình bày các kết quả thu thập được.
–  Chăm chỉ: 
(11) Tích cực trong các nhiệm vụ học tập của cá nhân, của tập thể.
–  Nhân ái: 
(12) Chú ý quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập với các thành viên.


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

	Giáo viên
	Học sinh

	Máy tính, mô hình, tranh ảnh.
	Chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp.



III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Dẫn dắt vào bài học mới.
b) Nội dung: HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 107 SGK.
c) Sản phẩm: HS dựa hiểu biết bản thân trả lời.
d) Tổ chức thực hiện: 
– GV yêu cầu HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 107 SGK.
– HS đọc SGK, thảo luận tìm kiếm câu trả lời.
– GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày.
– GV nhận xét, chốt kiến thức và dẫn dắt vào bài học mới.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: Biết khái niệm, cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng alcohol.
b) Nội dung: HS tìm hiểu SGK, làm việc cá nhân, thảo luận nhóm.
c) Sản phẩm: HS trình bày được khái niệm, cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng alcohol.
d) Tổ chức thực hiện: 
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu Khái niệm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 107-108 SGK, nêu khái niệm.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu Danh pháp
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 109 SGK, nêu quy tắc.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 1, 2..
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu Tính chất vật lí
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 110 SGK, nêu tính chất vật lí.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 3, 4.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.

Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu Phản ứng thế nguyên tử hydrogen trong nhóm –OH
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 111 SGK, viết phương trình hóa học.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 5: Tìm hiểu Phản ứng thế nhóm –OH tạo ether
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 111 SGK, viết phương trình hóa học.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 5.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 6: Tìm hiểu Phản ứng tách H2O tạo alkene
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 111 SGK, viết phương trình hóa học.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 6.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 7: Tìm hiểu Phản ứng oxi hóa hoàn toàn
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 111 SGK, viết phương trình hóa học.
– GV yêu cầu HS thực hiện thí nghiệm 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
– HS tiến hành thí nghiệm 1.
– GV quan sát, hỗ trợ HS nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 8: Tìm hiểu Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 112 SGK, viết phương trình hóa học.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 2.
– GV yêu cầu HS đọc thêm mục Em Có Biết.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 9: Tìm hiểu Phản ứng riêng của glycerol
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 112 SGK, viết phương trình hóa học.
– GV yêu cầu HS xem video thí nghiệm 2.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 7.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
– HS quan sát video thí nghiệm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 10: Tìm hiểu Ứng dụng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 113 SGK, nêu ứng dụng.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 3.
– GV yêu cầu HS trả lời logo vận dụng 1, 2.
– GV yêu cầu HS đọc thêm các mục Em Có Biết.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ  trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 11: Tìm hiểu Điều chế
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 114 SGK, viết phương trình hóa học.
– GV yêu cầu HS trả lời logo vận dụng 3
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 8.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ  trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Ôn tập, củng cố kiến thức trong bài học.
b) Nội dung: HS làm các bài tập trong trang 115 SGK và các bài tập GV giao thêm.
c) Sản phẩm: HS trình bày bài làm bằng lời hoặc trình bày trên bảng, trong vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm các bài tập trong trang 115 SGK và các bài tập GV giao thêm.
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS thực hiện nhiệm vụ làm các bài tập được giao.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Mở rộng, vận dụng kiến thức bài học vào thực tiễn.
b) Nội dung: HS tìm hiểu thông tin trên mạng internet, xung quanh nơi sinh sống.
c) Sản phẩm: Tư liệu hình ảnh, video, sản phẩm thực tiễn.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV yêu cầu HS tìm hiểu những ứng dụng thực tiễn của alcohol; tác hại của việc lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn; nêu được thái độ, cách ứng xử của cá nhân với việc bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
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Chủ đề 5: DẪN XUẤT HALOGEN - ALCOHOL - PHENOL
Bài 17: PHENOL
Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11
Thời gian thực hiện: tiết
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. MỤC TIÊU
1) Kiến thức
Học xong bài này, học sinh có thể:
– Nêu được khái niệm về phenol, tên gọi, công thức cấu tạo của một số phenol đơn giản, đặc điểm cấu tạo và hình dạng phân tử của phenol.
– Nêu được tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, độ tan trong nước) của phenol.
– Trình bày được tính chất hóa học cơ bản của phenol: phản ứng thế H ở nhóm –OH (tính acid: thông qua phản ứng với sodium hydroxide, sodium carbonate), phản ứng thế ở vòng thơm (tác dụng với nước bromine, với HNO3 trong dung dịch H2SO4 đặc).
– Thực hiện được (hoặc quan sát video, hoặc qua mô tả) thí nghiệm của phenol với sodium hydroxide, sodium carbonate, với nước bromine, với HNO3 trong dung dịch H2SO4 đặc; mô tả được hiện tượng các thí nghiệm, giải thích được tính chất hóa học của phenol.
– Trình bày được ứng dụng của phenol và phương pháp điều chế phenol (từ cumene và từ nhựa than đá).
2) Năng lực
a) Năng lực chuyên biệt
–  Năng lực nhận thức hóa học: 
(1) Biết khái niệm, cấu tạo, tên gọi, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng phenol.
–  Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: 
(2) Trình bày được tính chất vật lí.
(3) Trình bày được cấu tạo, tính chất hóa học và viết được phương trình hóa học minh họa.
(4) Trình bày được một số thí nghiệm minh họa tính chất hóa học của phenol
–  Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học: 
(5) Tìm hiểu thêm các ứng dụng của phenol trong thực tiễn.
b) Năng lực chung
–  Năng lực tự chủ và tự học: 
(6) Có ý thức tự tìm hiểu bài học trước khi đến lớp.
–  Năng lực giao tiếp và hợp tác:
(7) Hợp tác với các thành viên trong lớp, với giáo viên trong quá trình tìm hiểu kiến thức.
–  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
(8) Tự tìm hiểu và tự giải thích những ứng dụng của phenol trong thực tiễn.
3) Phẩm chất
–  Trách nhiệm: 
(9) Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao đúng tiến độ.
–  Trung thực: 
(10) Trung thực trình bày các kết quả thu thập được.
–  Chăm chỉ: 
(11) Tích cực trong các nhiệm vụ học tập của cá nhân, của tập thể.
–  Nhân ái: 
(12) Chú ý quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập với các thành viên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

	Giáo viên
	Học sinh

	Máy tính, mô hình, tranh ảnh.
	Chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp.






III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Dẫn dắt vào bài học mới.
b) Nội dung: HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 116 SGK.
c) Sản phẩm: HS dựa kiến thức đã học trả lời.
d) Tổ chức thực hiện: 
– GV yêu cầu HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 116 SGK.
– HS đọc SGK, thảo luận tìm kiếm câu trả lời.
– GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày.
– GV nhận xét, chốt kiến thức và dẫn dắt vào bài học mới.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: Biết khái niệm, cấu tạo, tên gọi, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng phenol.
b) Nội dung: HS tìm hiểu SGK, làm việc cá nhân, thảo luận nhóm.
c) Sản phẩm: HS trình bày được khái niệm, cấu tạo, tên gọi, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng phenol.
d) Tổ chức thực hiện: 
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu Khái niệm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 116 SGK, nêu khái niệm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu Phân loại
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 117 SGK, nêu phân loại.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu Tính chất vật lí
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 117-118 SGK, nêu tính chất vật lí.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu Tính chất hóa học
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 117 SGK, nêu nhận xét.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 5: Tìm hiểu Tính acid của phenol
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 118-119 SGK, viết phương trình hóa học.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 2.
– GV yêu cầu HS thực hiện thí nghiệm 1, 2.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK.
– HS thực hiện thí nghiệm 1, 2.
– GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra kết quả thí nghiệm của một số nhóm HS.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 6: Tìm hiểu Phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzene
(Phản ứng với nước bromine)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 119 SGK, viết phương trình hóa học.
– GV yêu cầu HS xem video thí nghiệm 3.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tạp 3, 4.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK và hoàn thành bài tập vào vở.
– HS quan sát video thí nghiệm
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 7: Tìm hiểu Phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzene
(Phản ứng với dung dịch HNO3 đặc)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 120 SGK, viết phương trình hóa học.
– GV yêu cầu HS xem video thí nghiệm 4.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK và hoàn thành bài tập vào vở.
– HS quan sát video thí nghiệm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 8: Tìm hiểu Ứng dụng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 120 SGK, nêu ứng dụng.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 4.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK và hoàn thành bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 9: Tìm hiểu Điều chế
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 120 SGK, viết phương trình hóa học.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Ôn tập, củng cố kiến thức trong bài học.
b) Nội dung: HS làm các bài tập trong trang 121 SGK và các bài tập GV giao thêm.
c) Sản phẩm: HS trình bày bài làm bằng lời hoặc trình bày trên bảng, trong vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm các bài tập trong trang 121 SGK và các bài tập GV giao thêm.
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS thực hiện nhiệm vụ làm các bài tập được giao.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Mở rộng, vận dụng kiến thức bài học vào thực tiễn.
b) Nội dung: HS tìm hiểu thông tin trên mạng internet, xung quanh nơi sinh sống.
c) Sản phẩm: Tư liệu hình ảnh, video, sản phẩm thực tiễn.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV yêu cầu HS tìm hiểu thêm những ứng dụng của phenol trong thực tiễn.
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Chủ đề 6: HỢP CHẤT CARBONYL - CARBOXYLIC ACID
Bài 18: HỢP CHẤT CARBONYL
Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11
Thời gian thực hiện: tiết
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. MỤC TIÊU
1) Kiến thức
Học xong bài này, học sinh có thể:
– Nêu được khái niệm hợp chất carbonyl (aldehyde và ketone).
– Gọi được tên theo danh pháp thay thế của một số hợp chất carbonyl đơn giản (C1 - C5), tên thông thường của một số hợp chất carbonyl thường gặp.
– Mô tả được đặc điểm liên kết của nhóm chức carbonyl, hình dạng phân tử của methanal, ethanal.
– Nêu được các đặc điểm về tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ sôi, tính tan) của hợp chất carbonyl.
– Trình bày được tính chất hóa học của aldehyde và ketone: phản ứng khử (với NaBH4 hoặc LiAlH4); phản ứng oxi hóa aldehyde (với nước bromine, thuốc thử Tollens, Cu(OH)2/OH-); phản ứng cộng vào nhóm carbonyl (với HCN); phản ứng tạo iodoform.
– Thực hiện được (hoặc quan sát qua video, hoặc qua mô tả) các thí nghiệm: phản ứng tráng bạc, phản ứng với Cu(OH)2/OH-, phản ứng tạo iodoform tử acetone; mô tả hiện tượng thí nghiệm, giải thích được tính chất hóa học của hợp chất carbonyl và xác định được hợp chất có chứa nhóm CH3CO–.
– Trình bày được ứng dụng của hợp chất carbonyl và phương pháp điều chế acetandehyde bằng cách oxi hóa ethylene, điều chế acetone từ cumene.
2) Năng lực
a) Năng lực chuyên biệt
–  Năng lực nhận thức hóa học: 
(1) Biết khái niệm, cấu tạo, tên gọi, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng aldehyde và ketone.
–  Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: 
(2) Trình bày được tính chất vật lí.
(3) Trình bày được cấu tạo, tính chất hóa học và viết được phương trình hóa học minh họa.
(4) Trình bày được một số thí nghiệm minh họa tính chất hóa học của aldehyde và ketone.
–  Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học: 
(5) Tìm hiểu thêm các ứng dụng của aldehyde và ketone trong thực tiễn.
b) Năng lực chung
–  Năng lực tự chủ và tự học: 
(6) Có ý thức tự tìm hiểu bài học trước khi đến lớp.
–  Năng lực giao tiếp và hợp tác:
(7) Hợp tác với các thành viên trong lớp, với giáo viên trong quá trình tìm hiểu kiến thức.
–  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
(8) Tự tìm hiểu và tự giải thích những ứng dụng của aldehyde và ketone trong thực tiễn.
3) Phẩm chất
–  Trách nhiệm: 
(9) Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao đúng tiến độ.
–  Trung thực: 
(10) Trung thực trình bày các kết quả thu thập được.
–  Chăm chỉ: 
(11) Tích cực trong các nhiệm vụ học tập của cá nhân, của tập thể.
–  Nhân ái: 
(12) Chú ý quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập với các thành viên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

	Giáo viên
	Học sinh

	Máy tính, mô hình, tranh ảnh.
	Chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp.


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Dẫn dắt vào bài học mới.
b) Nội dung: HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 122 SGK.
c) Sản phẩm: HS nêu nhóm chức carbonyl.
d) Tổ chức thực hiện: 
– GV yêu cầu HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 122 SGK.
– HS đọc SGK, thảo luận tìm kiếm câu trả lời.
– GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày.
– GV nhận xét, chốt kiến thức và dẫn dắt vào bài học mới.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: Biết khái niệm, cấu tạo, tên gọi, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng aldehyde và ketone.
b) Nội dung: HS tìm hiểu SGK, làm việc cá nhân, thảo luận nhóm.
c) Sản phẩm: HS trình bày được khái niệm, cấu tạo, tên gọi, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng aldehyde và ketone.
d) Tổ chức thực hiện: 
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu Khái niệm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 122-123 SGK, nêu khái niệm.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 1.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 1.
– GV yêu cầu HS đọc thêm mục Em Có Biết.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu Danh pháp
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 124 -125 SGK, nêu quy tắc gọi tên thay thế, tên thông thường.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 2.
– GV yêu cầu HS đọc thêm mục Em Có Biết.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu Tính chất vật lí
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 125-126 SGK, nêu tính chất vật lí.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 2, 3.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 2.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.

Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu Tính chất hóa học
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 126 SGK, nêu nhận xét.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 4.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 5: Tìm hiểu Phản ứng khử hợp chất carbonyl
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 126 SGK, viết phương trình hóa học.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 5.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 6: Tìm hiểu Phản ứng khử oxi hóa aldehyde
(Phản ứng với nước bromine)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 127 SGK, viết phương trình hóa học.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 7: Tìm hiểu Phản ứng khử oxi hóa aldehyde
(Phản ứng với thuốc thử Tollens)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 127 SGK, viết phương trình hóa học.
– GV yêu cầu HS xem video thí nghiệm 1.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 6.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
– HS quan sát video thí nghiệm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 8: Tìm hiểu Phản ứng khử oxi hóa aldehyde
(Phản ứng với Cu(OH)2/OH-)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 127 SGK, viết phương trình hóa học.
– GV yêu cầu HS xem video thí nghiệm 2.
– GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong logo luyện tập 4, 5.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
– HS quan sát video thí nghiệm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 9: Tìm hiểu Phản ứng với hydrogen cyanide
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 129 SGK, viết phương trình hóa học.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 10: Tìm hiểu Phản ứng tạo iodoform
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 129 SGK, viết phương trình hóa học.
– GV yêu cầu HS xem video thí nghiệm 3.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
– HS quan sát video thí nghiệm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 11: Tìm hiểu Ứng dụng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 129-130 SGK, nêu ứng dụng.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 7.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 11: Tìm hiểu Điều chế
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 129-130 SGK, viết phương trình.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.






HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Ôn tập, củng cố kiến thức trong bài học.
b) Nội dung: HS làm các bài tập trong trang 131 SGK và các bài tập GV giao thêm.
c) Sản phẩm: HS trình bày bài làm bằng lời hoặc trình bày trên bảng, trong vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm các bài tập trong trang 131 SGK và các bài tập GV giao thêm.
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS thực hiện nhiệm vụ làm các bài tập được giao.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Mở rộng, vận dụng kiến thức bài học vào thực tiễn.
b) Nội dung: HS tìm hiểu thông tin trên mạng internet, xung quanh nơi sinh sống.
c) Sản phẩm: Tư liệu hình ảnh, video, sản phẩm thực tiễn.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV yêu cầu HS ở nhà tìm hiểu thêm những ứng dụng của hợp chất aldehyde và ketone trong thực tiễn.
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Chủ đề 6: HỢP CHẤT CARBONYL - CARBOXYLIC ACID
Bài 19: CARBOXYLIC ACID
Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11
Thời gian thực hiện: tiết
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. MỤC TIÊU
1) Kiến thức
Học xong bài này, học sinh có thể:
– Nêu được khái niệm về carboxylic acid.
– Viết được công thức cấu tạo và gọi được tên của một số acid theo danh pháp thay thế (C1 - C5) và một vài acid thường gặp theo tên thông thường.
– Trình bày được đặc điểm cấu tạo và hình dạng của phân tử acetic acid.
– Nêu và giải thích được các đặc điểm về tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ sôi, tính tan) của carboxylic acid.
– Trình bày được tính chất hóa học cơ bản của carboxylic acid: thể hiện tính acid (Phản ứng với chất chỉ thị, phản ứng với kim loại, axide kim loại, base, muối) và phản ứng ester hóa.
– Thực hiện được thí nghiệm về phản ứng của acetic acid (hoặc citric acid) với quỳ tím, sodium carbonate (hoặc calcium carbonate), magnesium; điều chế ethyl acetate (hoặc quan sát qua video thí nghiệm); mô tả được các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hóa học của carboxylic acid.
– Trình bày được ứng dụng của một số carboxylic acid thông dụng và phương pháp điều chế carboxylic acid (điều chế acetic acid bằng phương pháp lên men giấm và phản ứng oxi hóa alkane).
2) Năng lực
a) Năng lực chuyên biệt
–  Năng lực nhận thức hóa học: 
(1) Biết khái niệm, cấu tạo, tên gọi, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng carboxylic acid.
–  Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: 
(2) Trình bày được tính chất vật lí.
(3) Trình bày được cấu tạo, tính chất hóa học và viết được phương trình hóa học minh họa.
(4) Trình bày được một số thí nghiệm minh họa tính chất hóa học của carboxylic acid.
–  Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học: 
(5) Tìm hiểu thêm các ứng dụng của carboxylic acid trong thực tiễn.
b) Năng lực chung
–  Năng lực tự chủ và tự học: 
(6) Có ý thức tự tìm hiểu bài học trước khi đến lớp.
–  Năng lực giao tiếp và hợp tác:
(7) Hợp tác với các thành viên trong lớp, với giáo viên trong quá trình tìm hiểu kiến thức.
–  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
(8) Tự tìm hiểu và tự giải thích những ứng dụng của carboxylic acid trong thực tiễn.
3) Phẩm chất
–  Trách nhiệm: 
(9) Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao đúng tiến độ.
–  Trung thực: 
(10) Trung thực trình bày các kết quả thu thập được.
–  Chăm chỉ: 
(11) Tích cực trong các nhiệm vụ học tập của cá nhân, của tập thể.
–  Nhân ái: 
(12) Chú ý quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập với các thành viên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

	Giáo viên
	Học sinh

	Máy tính, mô hình, tranh ảnh.
	Chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp.




III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Dẫn dắt vào bài học mới.
b) Nội dung: HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 132 SGK.
c) Sản phẩm: HS nêu tên một số acid.
d) Tổ chức thực hiện: 
– GV yêu cầu HS trả lời mục logo mở đầu trong trang 132 SGK.
– HS đọc SGK, thảo luận tìm kiếm câu trả lời.
– GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày.
– GV nhận xét, chốt kiến thức và dẫn dắt vào bài học mới.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: Biết khái niệm, cấu tạo, tên gọi, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng carboxylic acid.
b) Nội dung: HS tìm hiểu SGK, làm việc cá nhân, thảo luận nhóm.
c) Sản phẩm: HS trình bày được khái niệm, cấu tạo, tên gọi, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng carboxylic acid.
d) Tổ chức thực hiện: 
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu Khái niệm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 132 SGK, nêu khái niệm.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu Danh pháp
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 133 SGK, nêu quy tắc.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 2.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu Tính chất vật lí
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 134 SGK, nêu tính chất vật lí
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 1, 2.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 3.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu Tính chất hóa học
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 135 SGK, nêu nhận xét.
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 3
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, tìm kiếm câu trả lời và làm bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 5: Tìm hiểu Tính acid
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 135 SGK, nêu nhận xét về tính acid
– GV yêu cầu HS trả lời logo hỏi 4.
– GV yêu cầu HS thực hiện thí nghiệm 1 và nhận xét
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK.
– HS tiến hành thí nghiệm 1 và nêu nhận xét.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 6: Tìm hiểu Tính acid
(Phản ứng với kim loại)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 135 SGK, viết phương trình hóa học.
– GV yêu cầu HS thực hiện thí nghiệm 2 và viết phương trình hóa học.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK.
– HS tiến hành thí nghiệm 2 và viết phương trình hóa học.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 7: Tìm hiểu Tính acid
(Phản ứng với các base và oxide base)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 136 SGK, viết phương trình hóa học.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, viết phương trình hóa học.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 8: Tìm hiểu Tính acid
(Phản ứng với muối)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 136 SGK, viết phương trình hóa học.
– GV yêu cầu HS tiến hành thí nghiệm 3 và viết phương trình hóa học.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 4, 5; logo vận dụng 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, viết phương trình hóa học.
– HS tiến hành thí nghiệm 3 và viết phương trình hóa học.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 9: Tìm hiểu Phản ứng ester hóa
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 136-137 SGK, viết phương trình hóa học.
– GV yêu cầu HS quan sát video thí nghiệm 4 và viết phương trình hóa học.
– GV yêu cầu HS trả lời logo luyện tập 6, 7.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, viết phương trình hóa học.
– HS quna sát video thí nghiệm 4 và viết phương trình hóa học.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS lên bảng trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV kiểm tra vở một số HS để chấm điểm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 10: Tìm hiểu Ứng dụng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 137 SGK, nêu ứng dụng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, nêu ứng dụng.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
Nhiệm vụ 11: Tìm hiểu Điều chế
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc trong trang 137 SGK, viết phương trình hóa học điều chế.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS tìm hiểu SGK, iết phương trình hóa học điều chế.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Ôn tập, củng cố kiến thức trong bài học.
b) Nội dung: HS làm các bài tập trong trang 139 SGK và các bài tập GV giao thêm.
c) Sản phẩm: HS trình bày bài làm bằng lời hoặc trình bày trên bảng, trong vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm các bài tập trong trang 139 SGK và các bài tập GV giao thêm.
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS thực hiện nhiệm vụ làm các bài tập được giao.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
– GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày; có thể gọi các HS nhận xét, bổ sung.
– GV thu vở một số HS chấm và đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức và kết luận.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Mở rộng, vận dụng kiến thức bài học vào thực tiễn.
b) Nội dung: HS tìm hiểu thông tin trên mạng internet, xung quanh nơi sinh sống.
c) Sản phẩm: Tư liệu hình ảnh, video, sản phẩm thực tiễn.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV yêu cầu HS ở nhà tìm hiểu thêm các ứng dụng của carboxylic acid trong thực tiến.
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Phat biéu ndo sau ddy vé mot phan tng thun nghich tai trang thai can bing la
khéng ding?

A. Tée db ciia phan (g thuan bing téc do ciia phan (g nghich.
B. Néng dé cua tt ca cac chit trong hdn hop phan (g la khong

C. Nong do mol cua chit phan img luon b§ng néng d6 mol cua chat san pham
phan tmg.
D. Phan (mg thuan va phan img nghich van dién ra.

Cho 0.4 mol SO, va 0.6 mol O, vao mét binh dung tich 1 lit dwoc gitr & mot
nhiét do khong doi. Phan (g trong binh xay ra nhu sau:

250,(g) + O,(g) =280,(g)
Khi phan img dat dén trang thai cin bing, lwrong SO, trong binh la 0.3 mol. Tinh
hiing s can bing K., ctia phan tmg tong hop SO, ¢ nhiét do trén.

Nhii da duoc hinh thanh trong céc hang dong lién quan dén cin bing sau day:
Ca(HCO,) (ag) = CaCO,(s) + CO,(ag) + H,0(])

Néu nong do CO, hoi tan trong nde ting 1én thi ¢6 thudn loi cho sw hinh thanh

nhii da hay khong? Giai thich.




image2.wmf
332

3

Al, Fe, CO

++-


oleObject1.bin

